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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẮC GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 03 trang)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2024-2025

MÔN THI: TOÁN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.  điểm).

Câu 1: Rút gọn biểu thức  với  ta được

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Cho đường tròn  có dây cung . Gọi  là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. Biết 
khoảng cách từ  đến dây AB bằng 2. Bán kính của đường tròn  là
A. 40. B. 50. C. 30. D. 45.

Câu 3: Cho hình thang ABCD có . Diện tích  của hình thang 
ABCD là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hàm số  có đồ thị  và hàm số

 (  là tham số) có đồ thị là đường thẳng . Gọi  là giá trị của tham số  để

 cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ  thỏa mãn . Khẳng định nào dưới đây là 
đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Trong mặt phẳng toạ độ , cho Parabol  và đường thằng . Gọi A, B 
là các giao điểm của  và . Tọa độ tất cà các điểm trên  cách đều hai điểm A, B là

A. . B. . C. . D. .
Câu 6: Cho đường tròn  đường kính AB và  là điểm di động trên đường tròn . Kẻ 
MH vuông góc với AB tại . Diện tích tam giác MOH lớn nhất bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Cho hai số thực x, y thỏa mãn  và . Giả trị lớn nhất của biểu thức

 bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Cho biểu thức . Khi rút gọn về dạng , với  và  là các số nguyên, 
tính
A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Cho nửa đường tròn  đường kính BC, điểm  thay đổi trên nửa đường tròn ( không 
trùng với  và ). Kẻ AH vuông góc với BC H thuộc BC). Gọi I, K lần lượt là các điểm đối xứng với

 qua AB và AC. Diện tích tứ giác BIKC lớn nhất bằng
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A. B. . C. . D. .

Câu 10: Cho hệ phương trình  (  là tham số). Số giá trị của  để hệ phương trình có 

nghiệm  thỏa mãn  là
A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

Câu 11: Cho parabol  và hai điểm  nằm trên . Gọi  là điểm thay đổi 
trên  và có hoành độ là . Khi tam giác ABM có diện tích lớn nhất, độ dài của đoạn 
thằng OM là

A. . B. . C. . D. 0.
Câu 12: Tích các giá trị của tham số  để khoảng cách từ gốc tọa độ  đến đường thẳng  
bằng 1 là
A. -4. B. 6. C. 24. D. -24.

Câu 13: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để các hàm số  và

 cùng đồng biến trên ?
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 14: Cho các số thực dương a, b, c thoả mãn . Rút gọn biểu thức

, ta được

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Cho hệ phương trình  ( là tham số). Tổng bình phương các số nguyên để hệ 
phương trình có nghiệm duy nhất  mà x, y đều là số nguyên là
A. 14. B. 9. C 13. D. 0.
Câu 16: Cho tam giác ABC cân tai  và . Kẻ đường cao BH của tam giảc ABC. Tỉ số

 bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 17: Cho phương trình:  (  là ẩn, là tham số). Tổng tất cả các giá trị
A. 12. B. 3. C. 18. D. 15. 

 vơi . Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Cho đường tròn  có hai đây AB và CD vuông góc với nhau. Khi đó  bằng

A. 80. B. 96. C. 192. D. .

Câu 20: Cho phương trình . Có bao nhiêu giá trị của tham số  để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt  và  thỏa mãn ?
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A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.
II. PHẦN TỰ LUẬN.  (14,0 điểm).

Câu 1. điểm)

1. Rút gọn biểu thức , với .
2. Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng . Tìm tất cả các giá trị của
tham số  để đường thẳng  tạo với hai truc tọạ độ một tam giác có diện tích bằng 2.

3. Giải phương trình .
Câu 2. điểm)

1. Tìm các số nguyên dương a, b để  là số chính phương. Chứng minh  là 
một số nguyên tố.

2. Cho đa thức  có . 

Chứng minh  là một số nguyên tố.
Câu 3. điểm) Cho đường tròn  có dây BC cố định . Trên cung lớn BC của đường 
tròn lấy điểm  sao cho . Đường tròn  nội tiếp tam giác ABC, tiếp xúc với các cạnh 
AB, AC lần lượt tại D, E. Các tia BI, CI cắt DE theo thứ tự tại M, N.
1. Chứng minh tứ giác BIND là tứ giác nội tiếp 
2. Qua điểm M kẻ đường thẳng song song với AB cắt cạnh BC tại điểm . Gọi  là tâm đường tròn 
ngoại tiếp tam giác IMN. Chứng minh .

3) Khi điểm  di chuyển trên cung lớn BC sao cho , chứng minh  không
đổi.
Câu 4. (1,0 điểm) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu 
thức:

Hết
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………Số báo danh:……………………
Cán bộ coi thi số 1 (Họ tên và chữ ký)…………………………………………………..
Cán bộ coi thi số 2 (Họ tên và chữ ký)…………………………………………………
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 03 trang)

HDC ĐỀ THI CHÍNH THỨC
HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH

GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH
Năm học 2024-2025

MÔN THI: TOÁN - LỚP 9
Bản huớng dẫn chấm có 07 trang

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (6 điểm – Mỗi đáp án đúng được 0,3 điểm).
Mã đề thi: 191
1.D 2.B 3.A 4.C 5.C 6.A 7.D 8.D 9.B 10.B
11.A 12.A 13.D 14.B 15.C 16.A 17.B 18.D 19.C 20.C

II. PHẦN TỰ LUẬN.  (14,0 điểm).
Câu Nội dung Điểm

Câu 1. 5,00
1.

Rút gọn biểu thức , với .

2,00

(2,0
Điểm)

Với , ta có:
0,50

0,50

0,50

0,50

2. Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng . Tìm tất 
cả các giá trị của tham số  để đường thẳng  tạo với hai truc tọạ độ một tam giác có 
diện tích bằng 2.

1,50

 cắt trục Ox tại  cắt trục Oy tại 

0,25
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(1,5
điểm)

Tam giác AOB vuông tại , có 

0,25

0,25

0,25

 (thoả mãn) 0,25

 (thoả mãn).

Vậy các giá trị cần tìm của  là .

0,25

3. Giải phương trình . 1,50

(1,5
điểm)

Điều kiện xác định: .

Phương trình đã cho tương đương với 

0,25

0,25

0,25

Nhận thấy  và  là các giá trị thỏa mãn.

0,25

Xét phương trình (2): 

0,25

Do đó (2) vô nghiệm.

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là .

0,25

Câu 2. 4,00

1.  Tìm các số nguyên dương a, b để  là số chính phương. Chứng minh

 là môt số nguyên tố.

2,00

Ta có  là số chính phương, suy ra  với  là một 0,5
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(2,0
điểm)

số tự nhiên.

Do a, b là các số nguyên dương nên , hay  (1).
Ta thấy nếu  khi  hoặc  khi  đều không thỏa
mãn  là số chính phương, nên có . Xét hiệu

Nếu  thì , kết hợp với (1) ta được

0,25

Suy ra  (vì 

Khi đó ta có  (vô lý do  
luôn chẵn).

0,25

Do đó .
 (vì a, b là các số nguyên dương)

Xét các trường hợp

TH1: dễ thấy  thỏa mãn bài toán.
TH2:  dễ thấy  thỏa mãn bài toán.

0,5

TH3:  suy ra  hoăc .
Với , từ (*) ta có

Từ  và  nguyên dương ta thấy  hay  và có

 không thòa mån.

hoặc , ta đưoc .
Với , tương tự ta có .
Vậy các cặp số  nguyên dương thỏa mãn là: , .

0,5

2. Cho đa thức , với  và

. Chứng minh  là một số nguyên tố.

2,00

(2,0
điểm)

Đặt , ta có .
Dễ thấy  là một đa thức bậc 2024 với các hệ số nguyên.
Giả sử khi chia đa thức  cho đa thức  được thương là đa thức 
và đa thức dư có dạng 

0,50

Thay  ta có:

(1)

0,50

Vì  là số vô tỉ và a, b là các số hữu tỉ nên từ (1) suy ra 0,50
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. Từ đó, 

Thay  ta dược 

 
Vì 83 là số nguyên tố nên ta có điều phải chứng minh.

0,50

Câu 3. Đường tròn  có dây BC cố định . Trên cung lớn BC của đường tròn 
lấy điểm  sao cho . Đường tròn  nội tiếp tam giác ABC, tiếp xúc 
với các cạnh AB, AC lần lượt tại D, E. Các tia BI, CI cắt DE theo thứ tự tại M, N.

4,00

Q

H

F

P

N
M E

D

I

O

C
B

A

1. Chứng minh tứ giác BIND là tứ giác nội tiếp. 1,50

(1,5
điểm)

Ta có là góc ngoài của tam giác IBC

 (1) (do IB, IC lần lượt là các tia 

phân giác của góc )

0,50

AD, AE là tiếp tuyến của đường tròn nội tiếp tam giác nên  

cân tại 

Xét hai tam giác ABC, ADE có chung góc  nên

 (2)

Từ (1), (2) suy ra  hay  (3)

0,50

Do hai góc  là hai góc kề bù nên  (4)
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Từ (3), (4) ta có 

Xét tứ giác BDNI có  và hai góc  ở vị trí đối diện nên tứ 
giác BDNI là tứ giác nội tiếp một đường tròn.

0,50

2. Qua điểm M kẻ đường thẳng song song với AB cắt cạnh BC tại điểm . Gọi  là tâm 
đường tròn ngoại tiếp tam giác IMN. Chứng minh .

1,50

(1,5
điểm)

Tương tự phần a. ta có tứ giác BDNI nội tiếp  mà 

 nên  vuông tại .
Chứng minh tưng tự ta được  vuông tại .

Gọi  là trung điểm của BC suy  cân tại J 

nên , mặt khác  (do BM là phân giác góc )

 (2 góc ở vị trí so le trong) 

0,25

Theo trên ta có  (1) Mà F là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IMN nên

 (do BI là phân giác của )
Suy ra tam giác PBM cân tại  nên 
Từ (1), (2) suy ra FP là đường trung trực của đoạn thẳng MN.
Goi  là trung điểm của MN thì 

0,25

Goi  là giao của BN và CM
Ta có  nên giao điểm I của hai đường BM, CN là trực tâm của tam

giác BCQ suy ra  mà  nên

0,25

Tứ giác MINQ nội tiếp đường tròn đường kinh (vì  mà  là tâm
đường tròn ngoại tiếp tam giác IMN nên là trung điểm của IQ suy ra

0,25

Thay (4) vào (3) ta được: vuông tai 0,25
 vuông tại , có NH là đường cao nên

0,25

3. Khi điểm  di chuyển trên cung lớn BC sao cho , chứng minh

 không đổi.

1,00

Ta có 

 nên tứ giác BCMN nội tiếp

 (1)

0,25

Ta có tứ giác BDNI nội tiếp 

Mà (cùng phụ với góc ) suy ra 

Xét hai tam giác vuông NBI, DAI tại  và  có  nên 0,25
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(1,0
điểm)

(2)

Từ (1) và (2) ta có (3)

Tứ giác  nội tiếp suy ra (IB là phân giác góc )

Do  nên tứ giác ADIE nội tiếp suy ra 

Suy ra 

Chứng minh tương tự ta cũng có 

0,25

Từ (3), (4), (5) ta có  (5)

Tam giác IAD vuông tại , nên 

Trong đường tròn , có góc nội tiếp  chắn cung cố định suy ra

 không đổi  không đổi  không đổi.

0,25

Câu 4. Câu 4. (1,0 điểm) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ 
nhất của biểu thức:

1,00

(1,0
điểm)

Với mọi :

Ta có 

 (1)

0,25

Tương tự ta cũng có  (2) và 0,25

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có (4)

Tương tự ta cũng có (5) và (6)
Cộng hai vế của (4), (5), (6) ta được 0,25

Từ (1*) và  ta suy ra . Dấu bằng xảy ra khi (1), (2), (3), (4), (5), 

(6),  cùng thỏa mãn, ta được .
0,25
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Vậy  khi .
14,00

Lưu ý khi chấm bài:
- Trên đây chi là so lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp lôgic. Nếu hoc 
sinh trình bày cách làm khác vẫn đúng thì vẫn được điểm theo thang điểm tương ứng.
- Với bài toán hình học nếu học sinh vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không cho điểm phần tương ứng.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH THCS
NĂM HỌC 2024-2025

Môn thi: TOÁN
Thời gian: 150 phút

(không kể thời gian giao đề)
Khóa thi ngày: 12/9/2024

Câu 1. (4,5 điểm) 

a) Cho biểu thức , với x > 4

Rút gọn biểu thức A và tìm tất cả các số nguyên x thỏa mãn 

b) Tìm tất cả các cặp số nguyên x; y thỏa mãn 

Câu 2. (4,5 điểm) 

a) Giải phương trình 

b) Giải hệ phương trình 

Câu 3. (3,0 điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC (AB  AC) có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Đường tròn đường 
kính AC cắt đoạn thẳng BH tại M. Trên đoạn thẳng HC lấy điểm N sao cho AM = AN.

a) Chứng minh EB.EH = ED.EF.

b) Chứng minh N thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD.

Câu 4. (4,0 điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC (AB  AC) có hai đường cao AE, BD cắt nhau tại H. Đường trung trực của đoạn
thẳng DH cắt AE tại M, cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD tại P và Q (P nằm giữa M và Q). 

a) Chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. 
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b) Chứng minh 

c) Đường thẳng AQ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD tại F (F khác Q). 

Chứng minh 

Câu 5. (4,0 điểm) 

a) Cho p là số nguyên tố. Tìm tất cả các số nguyên dương b sao cho nghiệm của phương trình bậc hai

 là số nguyên.

b) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

ĐÁP ÁN

Câu 1:

a) Ta có:  và 
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Kết hợp với x  4 suy ra các số nguyên x thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 5; 6; 7; 8; 9

b) Giả sử tồn tại cặp số nguyên x; y thỏa mãn  (1)

Suy ra số nguyên 2x + 1 là ước của 6. Do 2x + 1 không chia hết cho 2 nên

TH1:  (Loại)

TH2:  (Thỏa mãn)

TH3:  (thỏa mãn)

TH4:  (Loại)

Vậy có hai cặp số nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán: (x; y) = (-2; -2); (x; y) = (0; 4)

Câu 2:

a) Điều kiện: 

Phương trình (1) tương đương với 
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 (Nhận)

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm: x  5.

b) Hệ PT (1) tương đương với 

Đặt a = x + 1; b = 2y + 1 ta có hệ 

 (Thỏa mãn)

Vậy hệ phương trình đã cho có hai nghiệm: 

Câu 3:
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a) Ta có:  (vì tứ giác ABDE nội tiếp)

 (vì tứ giác AEHF nội tiếp)

Suy ra: (1)

Ta có: (2) (vì tứ giác BCEF nội tiếp)

Từ (1) và (2) suy ra EBD và EFH đồng dạng.

Do đó: 

b) Ta có:  (3) (vì AMC vuông tại M có đường cao ME)

Ta có: 

 (vì tứ giác BCEF nội tiếp)

Suy ra AEF và ABC đồng dạng.

Do đó: (4)

Từ (3) và (4) suy ra 

Lại có  nên ABN và ANF đồng dạng, suy ra 

Do đó N thuộc đường tròn đường kính AB, hay N thuộc đường tròn ngoại tiếp ABD.

Câu 4:
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Vì M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng DH và ADH vuông tại D nên

(1)

Vì tứ giác CDHE nội tiếp nên (2)

Từ (1) và (2) suy ra 

Hơn nữa, cung bị chắn bởi dây DB là  nằm bên trong góc 

Vậy MD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD.

b) Ta có:  (vì MD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp BCD)

Suy ra MPD và MDQ đồng dạng.

Do đó:  mà MD = MA nên 

Ta lại có:  nên PMA và AMQ đồng dạng, suy ra 

Do đó: 

c) 
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(3)

Vì tứ giác BPFQ nội tiếp nên (4)

Từ (3) và (4) suy ra 

Một cách khác chứng minh  như sau:

Ta có:  (Vì PQ // CD)

 (vì  là góc ngoài của tam giác BPQ)

 (ý b)

Câu 5:

a) Giả sử tồn tại số nguyên dương b để phương trình  có hai nghiệm nguyên 

Ta có: 
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Vì b, p > 0 nên 

Vì p là số nguyên tố nguyên tố và  nên , hoặc 

Giả sử  

(1)

 (2) (với c 1, vì c  1 không thỏa mãn (1))

Ta có:  mà 

Do p là số nguyên tố nên c  1 = 1 hoặc c – 1 = p

+) Với c – 1 = 1 thì c = 2 thay vào (2) ta được b  4p.

Thử lại: phương trình  có nghiệm kép 

+) Với c – 1 = p thì c = p + 1 thay vào (2) ta được 

Thử lại: phương trình  có hai nghiệm phân biệt 

Vậy b = 4p hoặc 

b) 

Xét 

Ta có: (1)

(2)

Cộng vế theo vế (1) và (2), ta được:

(3)

Đẳng thức xảy ra khi x = y.

Tương tự: (4)
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Đẳng thức xảy ra khi y = z.

(5)

 Đẳng thức xảy ra khi x = z.

Cộng vế theo vế (3), (4) và (5), ta được:

Đẳng thức xảy ra khi x = y = z = 1.

Xét 

Ta có: 

Ta lại có: 

(Áp dụng BĐT: )

Suy ra 

Đẳng thức xảy ra khi 

Do đó: 

P  3 xảy ra khi M  6 và N  3, hay x = y = z = 1. 

Vậy giá trị lớn nhất của P là 3, đạt được khi x = y = z = 1. 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TỈNH NGHỆ AN

NĂM HỌC 2024-2025

Môn thi: TOÁN - BẢNG A

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (3,0 điểm). 

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (m, n) thỏa mãn: 

b) Cho a, b,c,d là các số nguyên biết a + 3b = c + 2d. 
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Chứng minh rằng  viết được dưới dạng tổng ba số chính phương

Câu 2 (7,0 điểm). 

a) Giải hệ phương trình 

b) Giải phương trình 

Câu 3 (1,5 điểm). Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn . Tìm giá trị 
nhỏ nhất của biểu thức

Câu 4 (7,5 điểm). Cho đường tròn (O; R) cố định và điểm A cố định nằm ngoài đường tròn (O; R). Từ 
điểm A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (O; R) (B, C là các tiếp điểm). Qua A vẽ đường thẳng cố 

định cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm phân biệt I và E (I nằm giữa hai điểm A, E và ). Gọi 
H là giao điểm của AO và BC. Qua H vẽ đường thẳng (d) song song với BE, biết (d) cắt các đường thẳng 
BI, BA lần lượt tại Q và N. Đường thẳng BE cắt đường thẳng AO tại K. Gọi M là giao điểm của hai 
đường thẳng AQ và BK . 

a) Chứng minh rằng 

b) Chứng minh rằng HB là đường phân giác của 

c) Vẽ đường tròn (P; ) thay đổi nhưng luôn đi qua hai điểm I và E. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AD, AJ với 

đường tròn (P; ) (D, J là các tiếp điểm). Gọi T là giao điểm của hai đường thẳng DJ và AE. Chứng 
minh đường tròn đường kính TP luôn đi qua 2 điểm cố định. 

Câu 5 (1,0 điểm). Trong phòng có 121 người, biết mỗi người quen với ít nhất 81 người khác. Chứng minh
rằng trong phòng phải có 4 người từng đôi một quen nhau.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (m, n) thỏa mãn: 

Trường hợp 1: với n < 0,  là số nguyên, không phải là số nguyên (Loại)

Trường hợp 2: Với 

Do đó m = 4 (thỏa mãn), m = -5 (thỏa mãn)

Trường hợp 3: Với n > 0 ta có  chia 3 dư 1

Ta có: , nếu 

Nếu  chia 3 dư 2  vô lí
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Vậy 

b) Cho a, b,c,d là các số nguyên biết a + 3b = c + 2d. 

Chứng minh rằng  viết được dưới dạng tổng ba số chính phương

Từ a + 3b = c + 2d 

Ta có: 

(đpcm)

Câu 2 (7,0 điểm). 

a) Giải hệ phương trình 

Từ pt (1) ta có

Trường hợp 1:  

thỏa mãn pt (2)

Trường hợp 2:  thay vào phương trình (2)

 Ta có: 

(vì x = 0 không là nghiệm)

Vậy hệ phương trình có 3 nghiệm: 

b) Giải phương trình 
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ĐKXĐ: x = -1 hoặc 

Xét x = −1 (không thỏa mãn)

Xét  ta có pt 

Ta có x = 2 (thỏa mãn)

Với 

Ta có:  (với )

 nên phương trình (*) vô nghiệm

Vậy phương trình có nghiệm là x = 2.

Câu 3 (1,5 điểm). Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn . Tìm giá trị 
nhỏ nhất của biểu thức

Áp dụng BĐT: 

Ta có: 

 (BĐT Cô-si)

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là . Dấu bằng xảy ra khi 

Câu 4 :
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a) Chứng minh rằng 

Xét hai tam giác ABI và tam giác AEB có  chung

Tương tự, 

Mà AB = AC, kết hợp (1), (2)  (điều phải chứng minh)

b) Chứng minh rằng HB là đường phân giác của 

Xét hai ΔBQN và ΔEBI có  (so le trong)

(3)

Xét ΔBHQ và ΔEIC có  (cùng bù )

Từ (3), (4) kết hợp  Q là trung điểm HN

Xét tam giác ABK có HN // BK, và Q là trung điểm HN

 M là trung điểm BK.

Tam giác BHK vuông tại H có M là trung điểm của BK 
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 Tam giác BHM cân tại M

  mà  HB là đường phân giác  
(điều phải chứng minh)

c) Vẽ đường tròn (P; ) thay đổi nhưng luôn đi qua hai điểm I và E. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AD, AJ với 

đường tròn (P; ) (D, J là các tiếp điểm). Gọi T là giao điểm của hai đường thẳng DJ và AE. Chứng 
minh đường tròn đường kính TP luôn đi qua 2 điểm cố định. 

Gọi G là trung điểm của IE ⇒ G là điểm cố định, gọi L là giao điểm của AP và DJ⇒ 

Tam giác APG đồng dạng với tam giác ATL (g.g) 

Tam giác ADP vông tại D có DL là đường cao 

ΔADI và ΔAED có góc A chung, và   (cùng chắn cung DI của đường tròn tâm P)

 không đổi

Do đó AT.AG không đổi, mà AG không đổi nên AT không đổi ⇒ điểm T cố định

Vậy đường tròn đường kính PT luôn đi qua 2 điểm cố định là T và G .

Câu 5 (1,0 điểm). Trong phòng có 121 người, biết mỗi người quen với ít nhất 81 người khác. Chứng minh
rằng trong phòng phải có 4 người từng đôi một quen nhau.

Xét A là một người bất kì trong phòng chứa 121 người đó suy ra A quen với ít nhất 81 người khác. Ta mời
tất cả các người không quen A ra khỏi phòng thì số người được mời ra nhiều nhất là 120 – 81 = 39 
(người). Khi đó trong phòng còn chỉ A và 81 người quen A , tức là còn lại trong phòng có ít nhất 82 
người.

Gọi B là một người khác A là 1 người trong phòng chứa 82 người. Ta mời tất cả những người không quen 
B ra khỏi phòng suy ra số người trong phòng còn lại ít nhất là 82 – 38 = 43 (người). Gọi C là một người 
khác 2 người A và B trong 43 người còn lại. Ta mời tất cả những người không quen C ra khỏi phòng suy 
ra số người còn lại ít nhất ở trong phòng là 43 – 39 = 4 (người). Tức là trong phòng có ít nhất 4 người đôi 
1 quen nhau.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG LỚP 9 THCS CẤP TỈNH
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THỪA THIÊN HUẾ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

NĂM HỌC: 2024-2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1:

a) Rút gọn biểu thức  với 

b) Cho a, b, c là các số thực sao cho a + b + c = 2 và . Tính giá trị của biểu 

thức .

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Cho n là số nguyên dương và  chia hết cho 2. Chứng minh rằng  chia hết cho 8.

b) Xác định tất cả các cặp số (a; b) với a, b nguyên dương sao cho phương trình  
(với x là ẩn số) có hai nghiệm nguyên dương phân biệt.

Câu 3. (4,0 điểm)

a) Chứng tỏ rằng không tồn tại cặp số nguyên dương (x; y) sao cho x + 1 = 4y. 

b) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a + b + c = 3abc. Chứng minh rằng

Câu 4. (2,0 điểm)

Cho tập hợp X = {1; 2; 3; ...; 20} gồm 20 số tự nhiên từ 1 đến 20. Một tập hợp 4 chỉ chứa các phần tử 
thuộc X được gọi là “tập tốt” nếu không tồn tại hai phần tử a, b thuộc A sao cho a < b và b chia hết cho a.

a) Hãy tìm một “tập tốt có đúng 10 phần tử.

b) Gọi A là một “tập tốt” bất kỳ có đúng 10 phần tử. Chứng minh rằng với mọi số nhiên m lẻ và m < 20, 
luôn tồn tại a thuộc A sao cho a chia hết cho m.

Câu 5. (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O, có đường cao AD và trung tuyến AM. Kẻ 
đường kính AE, tia EM cắt AD tại H và cắt (O) tại F (F  E).

a) Chứng minh M là trung điểm EH và  = 4ME.MF.

b) Chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác FBH.

c) Chứng minh tứ giác AFDM nội tiếp và .

ĐÁP ÁN
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Câu 1:

a) Ta có: 

Hay 

Vậy 

b) Do   nên 

Hay 

Mà a + b + c = 2 suy ra 

Câu 2:

a) Do  chia hết cho 2 nên n là số lẻ

Khi đó  (do n + 1 là số chẵn)

Vậy  chia hết cho 8.

b) Từ giả thiết suy ra  hay a là ước nguyên dương của 3.

Nếu a = 1 khi đó P = 5 = 1.5 suy ra b = 6.

Nếu a = 3 khi đó P = 3 = 1.3 suy ra b = 12.

Câu 3:

a) từ giả thiết suy ra 

Do 2y – 1 và 2y + 1 là hai số lẻ liên tiếp nên nguyên tố cùng nhau

Hay tồn tại a, b  và b > a sao cho 

Suy ra 

Mà  > 3 nên  vô lí

Hay ta có điều phải chứng minh.
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b) Ta có:  suy ra 

Mà  nên 

Ta có: 

Do  nên 

Vậy 

Câu 4:

a) Một tập tốt có đúng 10 phần tử là: {11; 12; …; 20}

b) Xét  với  là 10 phần tử thuộc A, khi đó  luôn biểu diễn dưới dạng 
lẻ.

Do  tập T này có đúng 10 phần tử

Do A là tập tốt nên các số  là đôi một khác nhau, tức là với mọi m lẻ và m < 20 luôn tồn tại  = m 

Hay  chia hết cho m.

Câu 5:

a) ta có: OM // AH mà O là trung điểm AE nên M là trung điểm HE

Mà FBEC nội tiếp nên 

Hay 

b) Ta có M là trung điểm EH và 

Nên 

Suy ra tam giác MHB đồng dạng với tam giác MBF hay 
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Vậy BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác FBH

c) Ta có tam giác AFM vuông tại F nên tứ giác AFDM nội tiếp

Suy ra 

Mà tứ giác AFBC nội tiếp nên 

Hay 

Vậy 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH
LỚP 9 THCS

KHÓA NGÀY 18 – 9 – 2024
Môn thi: TOÁN

Thời gian: 150 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: 

1. Cho a, b là hai số thực dương thỏa mãn 

Tính tổng .

2. Cho phương trình  (m là tham số). Tìm tất cả các số nguyên m để 
phương trình có nghiệm nguyên.

Bài 2:

1. Giải hệ phương trình 

2. Cho a, b, c là ba số dương. Chứng minh rằng:

Bài 3:

Tìm tất cả các nghiệm nguyên x, y của phương trình: 

Bài 4. (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O), tia phân giác trong AD (D thuộc cạnh BC) cắt đường 
tròn (O) tại E khác A. Đường tròn đường kính DE cắt lại đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F. Gọi M, N 
lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA. Vẽ các đường cao AK,CL của tam giác ABC, hai đường 
thẳng KL, MN cắt nhau tại T. Chứng minh rằng:
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1. Bốn điểm K,T,C,N cùng thuộc một đường tròn và .

2. Ba điểm A, T, F thẳng hàng.

Bài 5. (1,5 điểm)

Người ta viết lên bảng dãy số . Mỗi lần xóa đi hai số bất kì x,y trên bảng và viết thêm 
số x + y + xy. Sau một số lần thực hiện như vậy thì trên bảng còn lại một số.

Tim số còn lại đó.

ĐÁP SỐ

Bài 1:

1. Với a, b > 0

Đặt . Ta có x > 0

Và 

Do x > 0 nên a + b = 1 + ab 

Với a = 1 thay vào (I) thì 

 mà b > 0 nên b = 1.

Tương tự với b = 1 thì a = 1.

Tóm lại a = b = 1.

Với a = b = 1 thì 

2. Trước hết 

Do đó phương trình luôn có nghiệm với mọi m

Giả sử tồn tại m = a (a thuộc Z) sao cho phương trình có nghiệm x = b (b thuộc Z)

Khi đó: 

Mà b thuộc Z nên 
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Do a thuộc Z nên 4a thuộc Z

Khi đó 

2b – 3 -5 -1 1 5
b -1 1 2 4
4a -8 0 -8 0
a -2 0 -2 0

Vậy các cặp số (a, b) cần tìm là (-2; -1), (0, 1),  và (-2, 2), (0; 4)

Tóm lại các số nguyên m cần tìm để phương trình có nghiệm nguyên là m = -2, m = 0.

Bài 2:

1. Với  hệ phương trình đã cho 

(Do )

Xét phương trình 

Tóm lại hệ có nghiệm duy nhất là (x; y) = (2; 1)

2. Với a, b, c > 0 ta có  trở thành

Theo bất đẳng thức AM – GM ta có:
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Chứng minh tương tự, ta có (2)

Và (3)

Cộng vế với vế của (1), (2), (3) ta có:

Mặt khác, ta cũng có:

Cộng vế với vế của (I) với (II) ta được:

Vậy (*) luôn đúng

Dấu “=” xảy ra 

Bài 3:

Với   ta có 

Xét các trường hợp:

1) 

2) 

3) 

4) 
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5) 

6) 

Vậy các cặp số nguyên cần tìm là: 

Bài 4:

1. Do  (do AK, CL là đường cao của tam giác ABC)

Nên 

Do đó ALKC là tứ giác nội tiếp

Do đó  (do cùng bù với )

Hay (1)

Do M, N là trung điểm của BC, CA nên MN là đường trung bình của tam giác ABC

  MN // AB

Do đó (2)

Từ (1) và (2) suy ra (3) nên KNCT là tứ giác nội tiếp

Vì NL là trung tuyến của tam giác vuông ALC nên LN = NC = NA

Vì MN // AB; 

Xét tam giác NCL có MN là đường cao nên MN cũng là đường trung trực

Kết hợp (3) ta được 
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Do đó: 

Do đó:  mà LN = NA nên 

Kết hợp 

Do đó 

Mặt khác   (5) do MN // AB

Từ (4) và (5) suy ra 

2. theo câu 1) 

Do đó 

Nên O, M, E thẳng hàng (cùng thuộc trung trực của BC)

Kẻ đường kính EU của đường tròn (O)

Gọi V là tâm của đường tròn đường kính DE

Ta có: 

Và U, D, F thẳng hàng

Xét đường tròn (O) có (6)

Ta có:  do đó tứ giác AUDM nội tiếp

(7)

Theo câu 1)  mà (8)

Từ (6), (7), (8) ta được 

Lại thuộc cùng nửa mặt phẳng bờ AE nên FA trùng FT

Do đó ba điểm A, T, F thẳng hàng.

Bài 5:

Xét dãy số: 
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Ta thấy: 

= n + 1

Đặt 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH
Năm học: 2024 – 2025

Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 150 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1:

Cho biểu thức  với 

.

a) Rút gọn và tính giá trị của biểu thức A khi 

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Câu 2:
a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(3; 5). Lập phương trình đường thẳng d đi qua M và cắt các 
trục tọa độ Ox, Oy tại hai điểm phân biệt A, B sao cho dienj tích tam giác OAB bằng 30 (đvdt)
b) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn 

Câu 3:

a) Giải phương trình: 

b) Giải hệ phương trình: 
Câu 4:
Cho tam giác nhọn ABC có H, G lần lượt là trực tâm, trọng tâm và HG song song với BC. Tính 
tanB.tanC.
Câu 5:
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB.Lấy điểm H cố định thuộc đoạn thẳng OA (H không trùng với 
O và A). Đường thẳng vuông góc với AB tại H cắt nửa đường tròn tâm O tại C. Gọi D là điểm đối xứng 
với H qua C; I, J lần lượt là trung điểm của CH và DH.
a) Chứng minh hai tam giác CHJ và HBI đồng dạng.
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b) Gọi Bx là tia tiếp tuyến của nửa đường tròn tâm O. Lấy điểm E di động trên Bx (E không trùng với B). 
Đường thẳng qua H vuông góc với AE cắt đường thẳng BE tại F. Chứng minh đường tròn đường kính EF 
luôn đi qua hai điểm cố định khi E di động trên tia Bx.
Câu 6 (2,0 điểm)
Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a + b + c = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

ĐÁP ÁN
Câu 1:
a) Ta có: 

Vậy với  với .

Ta có: 

Thay  vào biểu thức  ta được:

Vậy   tại 
b) Ta có: 

Vì  nên 

Dấu “=” xảy ra  (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là -3 khi x = 0.
Câu 2:
a) 

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 34  



uigeli.xyz

Gọi (d): y = ax + b  là đường thẳng đi qua M và các tia Ox, Oy tại A, B.

Vì (d) cắt tia Ox tại A nên A có hoành độ dương, tọa độ điểm A là 

Vì (d) cắt tia Oy tại B nên B có tung độ dương, tọa độ điểm B là (0; b)

(2)
Từ (1), (2) suy ra a < 0, b > 0
Vì (d) đi qua M(3; 5) nên 3a + b = 5 hay b = 5 – 3a (*)
Vì diện tích tam giác OAB bằng 30 (đvdt) nên ta có:

Thay  vào (*) ta được: 

Vậy  là đường thẳng cần tìm.
b) Ta có: 

Với x = 4 thì không có giá trị y thỏa mãn
Với  thì ta có:
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Vì

 

Mà  là số chính phương nên 

- TH1: 

Với x = 5 thì  (loại vì )

Với x = 3 thì  (thỏa mãn)

Vậy 
Câu 3:

a) 
ĐKXĐ: 

Đặt 

Ta có: 
Phương trình (1) trở thành:

TH1: 3a = b tức là

TH2: 3a = b + 2 tức là
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Vậy phương trình có nghiệm  và 

b) ĐK 
Ta có:

+ Giải phương trình (1):

Đặt 
Khi đó pt (1) trở thành:

+ Thay y = x + 3 vào phương trình (2) ta được:
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+ Giải phương trình (3):

Đặt 
Khi đó ta có pt:

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (x, y) = (6; 9)
Câu 4:

E

D

GH

N

M

A

B

C

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên AM = 3GM

Vì HG // BC, áp dụng định lý Thales vào tam giác ADM có 
Ta có:
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Lại có: 

Từ đó, ta có 
Câu 5:

F

BI

J

H

D

A

C

E

a) Vì D là điểm đối xứng với A qua C nên CA = CD
Xét tam giác DAH có:

 CJ là đường trung bình của tam giác DAH

 CJ // AH và 

Mà 

Vì  nội tiếp chắn nửa đường tròn nên 
Áp dụng hệ thức cạnh và đường cao vào tam giác ACB vuông tại C có :

Mà AH = 2CJ, HB = 2HI nên 
Xét tam giác CHJ và tam giác HBI ta có:
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b) Gọi Q là giao điểm của HF và AE 
Gọi M, N là giao điểm của đường tròn ngoại tiếp tam giác QEF với AB
Ta có:

Xét tam giác AQM và tam giác ANE có

  chung

 (g – g)

Mà AB, AH cố định nên AM.AN cố định

Vì  tại B, EF là đường kính nên BM = BN

Vì AM.AN, AB cố định nên BM cố định
Do đó M cố định, kéo theo N cố định
Câu 6:
Ta có: 

Áp dụng bất đẳng thức AM – GM, ta có:

Lại có:

Từ (1), (2), (3) suy ra:

Dấu 
“=” xảy ra khi
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Vậy  khi a = b = c = 1.

ĐỀ CHÍNH THỨC 
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS THÀNH PHỐ LÀO CAI

NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Toán

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi 03 tháng 12 năm 2024

(Đề thi gồm 06 câu, in trong 01 trang)
Câu 1 ( 5,0 điểm)
1.1. Cho biểu thức:

 với

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Cho , tìm giá trị lớn nhất của .

1.2. Xét ba số thực dương  thoả mãn . Tính giá trị biểu 
thức

Câu 2 (2,0 điểm). Khởi động một giờ học, cô An cho lớp chơi trò chơi "Quay số nhận 
quà". Vòng quay số gồm 6 ô gắn các số tự nhiên từ 1 đển 6 (mỗi số gắn trên một ô). Người
chơi được quay số 3 lần. Sau 3 lần quay, nếu kết quả nhận được có đủ các chữ số 3, 1, 2 
thì sẽ được nhận quà. Hãy tính xác suất để người chơi được nhận quà.
Câu 3(2,0 điểm). Bình khởi hành từ thành phố Lào Cai về huyện Bảo Thắng. Sau đó 5 
phút, Minh và An khởi hành từ huyện Bảo Thắng về thành phố Lào Cai. Trên đường đi 
Bình gặp Minh rồi gặp An ở hai địa điểm cách nhau 6 km . Tính vận tốc mỗi người? Biết 
rằng thành phố Lào Cai cách huyện Bảo Thắng 33 km ; vận tốc của Bình gấp ruỡi vận tốc 

của An và bằng  vận tốc của Minh.
Câu 4 (2,0 diểm)
4.1. Cho , b là các số thực thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

4.2. Với , chứng minh rằng .
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Câu 5 (3,0 điểm)
5.1. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên  thì  không phải là số
nguyên tố.
5.2. Cho ,  là các số nguyên thỏa mãn  chia hết cho 3 . Chứng minh 
chia hết cho 3 .
5.3. Tìm tất cả các số nguyên x, y thỏa mãn phương trình:

.
Câu 6 (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn  nội tiếp đường tròn (O), có đường cao AH . 
Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Đường thằng AI cắt đường tròn  tại 
điểm thứ hai là M . Kẻ đường kính AK của đường tròn (O). Đường thẳng MK cắt các 
đường thẳng AH và BC thứ tự tại  và . Gọi  là giao điểm của  và .
a) Chứng minh: .
b) Chứng minh:  cân;

c) Chứng minh:  và tứ giác QIHP nội tiếp.
d) Đường thẳng KI cắt đường tròn  tại điểm thứ hai là D . Hai đường thẳng AD và BC 
cắt nhau tại R . Gọi E là trung điểm của AR . Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.

--------------------Hết----------------
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GIẢI ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LÀO CAI
NĂM HỌC 2024 - 2025

Môn: Toán
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi 03 tháng 12 năm 2024
(Đề thi gồm 06 câu, in trong 01 trang)

Câu 1 (5,0 điểm)

1.1. Cho biểu thức:  với
, (2)

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Cho , tìm giá trị lớn nhất của .

1.2. Xét ba số thực dương  thoả mãn . Tính giá trị biểu 

thức 
Giải
1.1
a) Rút gọn A ;

b) Ta có

A đạt 
1.2 

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 43  



uigeli.xyz

Do  nên  hay 

Đặt . Ta có . Ta có

Vậy P=1
Câu 2 (2,0 điểm). Khởi động một giờ học, cô An cho lớp chơi trò chơi "Quay số nhận
quả". Vòng quay số gồm 6 ô gắn các số tự nhiên từ 1 đến 6 (mỗi số gắn trên một ô). Người
chơi được quay số 3 lần. Sau 3 lần quay, nếu kết quả nhận được có đư các chữ số 3,1,2 thì
sẽ được nhận quả. Hãy tỉnh xác suát để người chơi được nhận quà.
Giải:
Không gian mẫu có 6.6.6 = 216 phần tử
Khả năng thuận lợi: Ta cần xác suất để kết quả 3 lần quay có chứa các chữ số 3,1 và 12 (có
thể xuất hiện theo bất kỳ thứ tự nào). Tức là, ta cần 3 lần quay cho ra chính xác ba số 3,1,
và 2.
Số kết quả có thể có các số 3,1, và 2 (các số này xuất hiện 3 lần trong các ô quay, và mỗi
lần quay có thể là 3,1, hoặc 2). 
Các kết quả có thể xảy ra theo các thứ tự khác nhau của ba số này.
Vậy số kết quả mong muốn là số cách sắp xếp ba số 3,1 số khác nhau: và 2 trong 3 lần
quay, tức là số hoán vị của 3 số khác nhau :
3! = 3 x 2 x1=12

Do đó xác suất  
Câu 3(2, 0 điểm). Bình khởi hành từ thành phố Lào Cai về huyện Bảo Thắng. Sau đó 5 
phút, Minh và An khởi hành từ huyện Bảo Thắng về thành phố Lào Cai. Trên đường đi 
Bình gặp Minh rồi gặp An ở hai địa điểm cách nhau 6 km . Tính vận tốc mỗi người? Biết 
rằng thành phố Lào Cai cách huyện Bảo Thắng 33 km ; vận tốc của Bình gấp rưỡi vận tốc 

của An và bằng  vận tốc của Minh.
Giải:
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Gọi Lào Cai là B , Bảo Thắng là D, vị trí gặp nhau của Minh và Bỉnh là M, của Bình và 
An là A

Gọi vận tốc của Bình là , vận tốc của An là , vận tốc của Minh là

,

Thời gian Bình đến M gặp Minh là 

Ta có  nên 

Ta có 
Từ (1) và (2) suy ra 
Do đó vận tốc của Bình là ; vận tốc của An là , vận tốc của Minh là

Câu 4 (2,0 điểm)
4.1. Cho  là các số thực thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

 .

4.2. Với . Chứng minh rằng .
Giải
4.1

Cách 1: . 
Dấu bằng khi 
Cách 2:

 Giả thiết 
Dấu bằng khi 

4.2 Giả thiết cho .
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Đặt , ta có 

Lại có 

 

Cách 2:

Có 

Cần chứng minh: 

Tương đương với 

Ta có . 
Suy ra điều phải chứng minh
Câu 5( 3, 0 điểm)

5.1. Chúmg minh rằng với mọi số tự nhiên  thì  không phải là 
số nguyên tố.
5.2. Cho , y là các số nguyên thỏa mãn  chia hết cho 3 . Chứng minh  
chia hết cho 3 .
5.3. Tìm tất cả các số nguyên  thỏa mãn phương trình:

.
Giải

5.1 Ta có  

Mà  nên  và   là hợp số

5.2 Do  nên 

5.3 Tacó
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Vậy  là nghiệm duy nhất
Cách 2:

Để phương trình có nghiệm nguyên thì  là số chính phương tồn tại số tự nhiên  mà : 

 
Do  và  cùng tính chẵn lẻ.
Nên ta xét các trường hợp 
 ta có   là nghiệm duy nhất
Câu 6 (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn  nội tiếp đường tròn (O), có đường cao AH . 
Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Đường thẳng AI cắt đường tròn (O) tại 
điểm thứ hai là M .
Kẻ đường kínhAK của đường tròn (O). Đường thẳng MK cắt các đường thẳng AH và BC 
thứ tự tại P và Q. Gọi F là giao điểm của AM và BC.
a) Chứng minh: FA.FM=FH.FQ.
b) Chứng minh:  cân;

c) Chứng minh: . MQ và tứ giác QIHP nội tiếp.
d) Đường thẳng KI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D . Hai đường thẳng AD và BC 
cắt nhau tại R . Gọi E là trung điểm của AR . Chứng minh ba điểm Q, I, E thẳng hàng.
Giải

a) Do  nên  nội tiếp 

.
b) Goi:  (vì  cùng  

 mà  là điểm chính giữa cung BC nên 

mà  cân tại .
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c) sđ sđ

 là tiếp tuyến của đường tròn 
*Ta có tính chất quen thuộc: 

Theo trên: 

 mà  QIHP nội tiếp

d) Ta có 

 nội tiếp 

Ta có 
 thẳng hàng

------------------------------------------

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2024-2025

Khóa ngày 03 tháng 12 năm 2024
Môn thi: TOÁN

Thời gian: 150 phút
(không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (2,0 điểm)
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a) Cho biểu thức  với x > 0. Tìm tất cả các giá trị của x để

.

b) Tính giá trị của biểu thức  với 

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Nhà Huệ dự định trồng cây su hào trên một mảnh vườn được chia thành nhiều luống và mỗi luống sẽ 
được trồng một số lượng cây như nhau. Nếu tăng thêm 8 luống và mỗi luống trồng giảm đi 3 cây thì số 
cây toàn vườn giảm đi 54 cây so với dự định. Nếu giảm đi 4 luống và mỗi luống trồng nhiều hơn 2 cây thì
số cây trong toàn vườn sẽ tăng thêm 32 cây so với dự định. Hỏi theo dự định nhà Huệ trồng bao nhiêu cây
su hào trên mảnh vườn đó?

b) Giải phương trình 

Câu 3. (1,5 điểm)

a) Từ một hộp có 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30, rút ngẫu nhiên hai thẻ. Tính xác suất để lấy được hai 
thẻ mà tích hai số trên hai thẻ là một số nguyên tố.

b) Từ tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, lấy ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để

số lấy được có tổng các chữ số chia hết cho 4.

Câu 4. (3,5 điểm)

1) Hai con thuyền P và Q cách nhau 150m và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng ở trên bờ biển. Từ 

P và Q người ta nhìn thấy đỉnh A của tháp hải đăng dưới các góc  (tham khảo 
hình vẽ bên). Tính chiều cao AB của tháp hải đăng.

2) Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB, lấy điểm C nằm trên nửa đường tròn (O) (C khác A và C 
khác B). Gọi K là trung điểm của dây cung BC. Qua B dựng tiếp tuyến với (O) và cắt OK tại D.

a) Chứng minh rằng AC song song với OK.

b) Chứng minh rằng DC là tiếp tuyến (O).

c) Vẽ CH vuông góc với AB tại H. Gọi I là trung điểm của CH. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt 
BI tại E. Chứng minh rằng ba điểm E, C, D thẳng hàng.
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Câu 5. (1,0 điểm)

a) Tìm số nguyên dương n để  là số nguyên tố.

b) Có bao nhiêu số tự nhiên n không vượt quá 2025 sao cho  chia hết cho 6.

ĐÁP ÁN

Câu 1.

a) ĐKXĐ: x > 0

Vậy  thì .

b) Ta có: 

Với  ta có 

Câu 2.

a) Gọi số luống là x (luống);  và số cây su hào trong mỗi luống là y (cây)

Sau khi tăng thêm 8 luống, mỗi luống giảm đi 3 cây thì số cây toàn vườn là

 (cây)

Vì số cây khi đó giảm so với ban đầu là 54 cây nên ta có phương trình

(1)

Sau khi giảm đi 4 luống, mỗi luống trồng nhiều hơn 2 cây thì số cây toàn vườn là

 (cây)

Vì số cây khi đó nhiều hơn so với ban đầu là 32 cây nên ta có phương trình
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(2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

Vậy nhà Huệ dự định trồng 50.15 = 750 (cây su hào).

b) Điều kiện: 

TH1: x – 3 = 0 hay x = 3 (Thỏa mãn)

TH2: 

Với  ta có: 

Phương trình (*) vô nghiệm.
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Vậy phương trình đã cho có một nghiệm x = 3.

Câu 3.

a) Vì mỗi thẻ được đánh số khác nhau nên rút ngẫu nhiên hai thẻ thì số ghi trên hai thẻ không trùng nhau.

Không gian mẫu có số phần tử là 

Các số nguyên tố từ 1 đến 30 là 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

Có 10 kết quả thuận lợi.

Xác suất để lấy được hai thẻ mà tích hai số trên hai thẻ là một số nguyên tố là .

b) Số phần tử của không gian mẫu: 900.

Gọi số cần tìm 

Xét 

TH1: , có 3 cách chọn c

TH2: , có 2 cách chọn c

Gọi A là tập hợp các số có dạng 4k + r, 

Gọi B là tập hợp các số có dạng 4k + r, 

Gọi X là biến cố “số lấy được có tổng các chữ số chia hết cho 4”

Gọi S là tập hợp các số có tổng các chữ số chia hết cho 4.

Khi đó: 

Tính |B|

Nếu  có dạng a + b = 4k thì ta có 22 số

Nếu  có dạng a + b = 4k + 3 thì ta có 22 số

Suy ra: |B| = 22 + 22 = 44

Khi đó: |S| = 180 + 44 = 224 suy ra n(X) = |S| = 224

Xác suất để số lấy được có tổng các chữ số chia hết cho 4 là 

Câu 4.

Trong ∆ABP có 

Trong ∆AQP có 
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Ta có:

Suy ra: 

Vậy 

2.

a) Do K là trung điểm BC nên (1)

∆ACB có CO là đường trung tuyến và  nên ∆ACB vuông tại C hay (2)

Từ (1) và (2) suy ra AC // OK (cùng vuông góc với BC)

b) Ta có: ∆OCK = ∆OBK (c.c.c) nên  hay 

Xét ∆OCD và ∆OBD có OC = OB; ; OD chung

Nên ∆OCD = ∆OBD (c.g.c) suy ra  mà  (BD là tiếp tuyến) nên 

hay  tại C.

Vậy CD là một tiếp tuyến của nửa đường tròn (O).

c) Gọi F là giao điểm của BC và AE.

Ta có: (3)
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(4)

Từ (3), (4) và IH = IC (gt) suy ra EA = EF

Xét ∆ABF có EA = EF, OA = OB

Nên OE là đường trung bình của tam giác

Suy ra: OE // BF

Mà  nên 

Suy ra 

Do đó: 

Khi đó: 

Suy ra 3 điểm E, C, D thẳng hàng

Câu 5.

a) Ta có: 

Với n > 1 ta có 

Do đó:  và 

Nên  là hợp số

Với n = 1 thì  = 3 là số nguyên tố

Vậy n = 1 là giá trị cần tìm

b) Đặt 

Khi đó:  chia hết cho 6 khi   chia hết cho 6.

Nếu r chẵn thì  lẻ, do đó  không chia hết cho 6

Suy ra: 

Với r = 1 thì  = 4 không chia hết cho 6

Với r = 3 thì  = 30 chia hết cho 6

Với r = 5 thì  = 128 không chia hết cho 6

Suy ra: n = 6q + 3

Mà 
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Vậy có tất cả 338 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2024 – 2025

Môn: TOÁN HỌC
Thời gian: 150 phút

(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1:

1) Cho số thực . Tính giá trị của biểu thức

2) Bác An gửi tiết kiệm ngân hàng số tiền là 500 triệu đồng với kì hạn một năm. Sau một năm bác An 
mong muốn có số tiền cả gốc và lãi ít nhất là 530 triệu đồng. Hỏi lãi suất của ngân hàng tại thời điểm bác 
An gửi tiền ít nhất là bao nhiêu % trong một năm, để bác An có được số tiền như mong muốn?
Câu 2:
1) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d: y = 2x – 2m + 1 (m là tham số). Tìm m để đường 
thẳng d cắt các trục Ox, Oy tại hai điểm A và B sao cho ba đỉnh của tam giác OAB nằm trên một đường 

tròn có bán kính bằng  (với điểm O là gốc tọa độ).
2) Cho hình vuông ABCD, độ dài cạnh bằng 24cm. Trong hình vuông đó có đánh dấu 2026 điểm phân 
biệt. Chứng minh rằng tồn tại một hình tròn có bán kính bằng 2cm chứa ít nhất 26 điểm trong số các điểm
ở trên.
Câu 3.

1) Giải phương trình 

2) Giải hệ phương trình: 
Câu 4.
Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 1 và 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

Câu 5.
Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của HC, N là 
trung điểm của AC, AM cắt HN tại G. Đường thẳng đi qua M vuông góc với HC và đường thẳng đi qua N
vuông góc với AC cắt nhau tại K.

1) Chứng minh ABH đồng dạng MKN và tính .

2) Chứng minh 
Câu 6.
Cho tam giác đều ABC, đường tròn (O) tiếp xúc với ba cạnh AB, AC, BC lần lượt tại ba điểm D, E, F. 
Điểm M thuộc đường tròn (O), tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự tại P,

Q 
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1) Kẻ QH vuông góc với AP tại H. Chứng minh  và tỷ số

 không đổi.

2) Chứng minh 
Câu 7:

Tìm các cặp số nguyên dương (x; y) sao cho  chia hết cho .
ĐÁP ÁN

Câu 1.
1) Ta có

Suy ra: 

Ta có: 

Vậy .
2) Gọi số phần trăm lãi suất của ngân hàng tại thời điểm bác An gửi tiền là x (x > 0)
Số tiền lãi trong một năm của bác An khi đó là 500x (triệu đồng)

Ta có bất phương trình: 
Vậy lãi suất ngân hàng tại thời điểm bác An gửi tiền ít nhất là 6% thì bác An có được số tiền mong muốn.
Câu 2.
1) Gọi giao điểm của đường thẳng (d): y = 2x – 2m + 1 với trục Ox, Oy lần lượt là:

Suy ra: 
Gọi I là tâm đường tròn đi qua ba đỉnh O, A, B.
Vì tam giác OAB là tam giác vuông tại O nên I là trung điểm AB

Suy ra: 
Vì OAB là tam giác vuông tại O, theo định lý Pytago ta có
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 hoặc 

Vậy 

2) Chia hình vuông thành 81 ô vuông có cạnh .
Theo nguyên lí Dirichlet, khi chia 2026 điểm vào 81 ô vuông thì luôn tồn tại một ô chứa ít nhất

 điểm. Vì bán kính đường tròn ngoại tiếp mỗi ô vuông đó là . Do đó đường trong 
bán kính 2cm có tâm là tâm hình vuông chứa 26 điểm trên chứa toàn bộ ô vuông và chứa 26 điểm trên ta 
có điều phải chứng minh.
Câu 3.

1) 

ĐKXĐ: 
Phương trình đã cho viết lại thành:

+ TH1: 

Hay 

Hay  (không thỏa mãn) hoặc  (thỏa mãn)

+ TH2: 

Hay (1)
Cách 1: Bình phương hai vế của phương trình (1) ta có
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+ Nếu  (thỏa mãn ĐKXĐ)

+ Nếu  (thỏa mãn ĐKXĐ)

Thử lại ta thấy  (thỏa mãn)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm 

Cách 2: Đặt  thì phương trình (2) trở thành

+ 3a = 2b, tức là 

Suy ra:  (thỏa mãn)
+ b = -2a, tức là

Suy ra:  (thỏa mãn)

Vậy phương trình có nghiệm 

2) 
Xét y = 0, hệ phương trình vô nghiệm

Xét , chia cả hai vế của hai phương trình của hệ cho , ta được

(I)

Đặt , hệ phương trình (I) trên trở thành 

Suy ra 
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Lấy (1) – (2) ta được 

Vì  nên u = v.

Trả lại biến cũ, ta có , thay vào phương trình (2) của (I), ta được

Hay x = 0 hoặc  hoặc 
Với x = 0 thì không có giá trị y thỏa mãn

Với  thì y = 1 (thỏa mãn)

Với  thì y = -1 (thỏa mãn)

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm 
Câu 4.

Từ giả thiết đề bài suy ra .

Tương tự, .

Ta có: 

Ta chứng minh (1)

Hay
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Hay  (đúng vì )

Tương tự ta có: (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra: 

Dấu “=” xảy ra khi 

Vậy maxM = 9 khi .
Câu 5.

1) Vì  nên KM // AB

Tương tự ta có KN // BH suy ra 
Lại có M là trung điểm của HC, N là trung điểm của AC
Nên NM là đường trung trực của △AHC

Suy ra: NM // AH mà KM // AB nên 

Xét △ABH và △MKN có 
Suy ra: △ABH ~ △MKN (g – g)
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Gọi G’ là giao điểm của KB và HN

Vì KN // BH theo định lý Thales ta có 
Suy ra: G’ là trọng tâm tam giác AHC

Suy ra: , ta có 

Ta có: 
2) Ta có: 

Suy ra: 

Tương tự, , 
Suy ra: 

Dấu “=” xảy ra khi  (không xảy ra)

Do đó: 
Câu 6.

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 61  



uigeli.xyz

1) Ta có: 
Áp dụng hệ thức cạnh và góc vào tam giác AHQ vuông tại H có

Suy ra: 

Ta có: 

Lại có: 

Suy ra: 

Do đó:  (không đổi)

2) Ta có: 

Lại có: 

Vì tam giác ABC đều có O là tâm đường tròn nội tiếp và D, E, F là tiếp điểm của (O) với BC, CA, AB 
nên D, E, F lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB.
Ta có:

Mặt khác 

Do đó: 

 (đpcm)
Câu 7.

Vì  nên (1)

Mặt khác (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
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Mà  nên 

Do đó: 

TH1: 

Đặt   thì y = 7k

Khi đó ta có 

Suy ra:  (thỏa mãn)

TH2: 

Suy ra: 

Suy ra:  mà  nên 

+ Với y = 1 thì 

Khi đó: 

Suy ra: (x + 8) | 57 nên  mà x + 8 > 8 nên 

Do đó: 

+ Với y = 2 thì 

Khi đó: 

Suy ra: 

Do đó:  nên  mà 4x + 9 > 9 

Nên 4x + 9 = 79 hay  (loại)

Vậy  với 
PHÒNG GD&ĐT

THỊ XÃ SA PA

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2024 - 2025

Môn: Toán
Thời gian làm bài: 150 phút
(không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (5,0 điểm). 

1.1. Cho biểu thức: 

a) Rút gọn biểu thức P . 
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b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

1.2. Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn điều kiện . 

Tính giá trị của biểu thức: 

Câu 2 (2,0 điểm). 

Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 người ta lập ra ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số khác 
nhau. Tính xác suất để lập được số lẻ. 

Câu 3 (2,0 điểm). 

Trong một kì thi tuyển sinh lớp 10, hai trường A và B có tổng 252 học sinh đỗ vào lớp 10 và đạt lỉ 
lệ đỗ là 84%. Tính riêng trường A tỉ lệ đỗ là 80%, tính riêng trường B tỉ lệ đỗ là 90%. Hỏi số học sinh dự 
thi lớp 10 của mỗi trường là bao nhiêu học sinh. 

Câu 4 (2,0 điểm). 

4.1. Tìm giả trị nhỏ nhất của biểu thức 

4.2. Cho  thoả mãn: . Chứng minh: 

Câu 5 (3,0 điểm). 

5.1. Với a, b là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu  chia hết cho 5 thì  
chia hết cho 5. 

5.2. Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình sau:

Câu 6 (6,0 điểm). Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi C là một điểm nằm trên nửa đường 
tròn (O) (C khác A và B). Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB, D là điểm đối xứng của A qua C,
I là trung điểm của CH, J là trung điểm của DH. 

a) Chứng minh: IJ song song với AD. 

b) Chứng minh: 

c) Chứng minh: ∆CJH đồng dạng với ∆HIB. 

d) Xác định vị trí của điểm C trên nửa đường tròn (O) để AH + CH đạt giá trị lớn nhất.

ĐÁP ÁN

Câu 1.

1.1. a) Ta có:
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Vậy  với .

b) Ta có:

Vì  nên theo bất đẳng thức Cauchy, ta có:
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Dấu “=” xảy ra khi:

Vậy  khi và chỉ khi x = 2.

1.2. Ta có:

Ta có:

Hoàn toàn tương tự, ta có:

Từ 3 đánh giá trên, suy ra:

Vậy: Với các giá trị dương của a,b,c thoả mãn đề bài thì M = 2024. 

Câu 2.

*Không gian mẫu: 
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Hàng chục có 6 cách chọn 

Hàng đơn vị có 6 cách chọn 

Suy ra: n(Ω) = 6.6 = 36 

*Gọi A là biến cố “Số được chọn ngẫu nhiêu là số lẻ” 

*Ta có: 

- Hàng đơn vị có 3 cách chọn: 1 ; 3 ; 5. 

- Hàng chục có 5 cách chọn (trừ đi số 0, số đã chọn ở hàng đơn vị) 

Suy ra: Số các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: n(A) = 3.5 = 15

Câu 3.

*Gọi số học sinh ở trường A và B lần lượt là a và b (học sinh)  

*Ta có: 

- Tổng số học sinh ở cả 2 trường là: 252 : 84% = 300 (học sinh) 

Hay: a + b = 300 (1) 

- Số học sinh đỗ vào lớp 10 của trường A là:  (học sinh)

- Số học sinh đỗ vào lớp 10 của trường B là:  (học sinh)

- Tổng số học sinh đỗ vào lớp 10 của cả 2 trường là:

 (học sinh) (2)

*Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 

Giải ra được: a = 180 ; b = 120 (thoả ĐKXĐ) 

Vậy: Trường A có 180 học sinh thi vào lớp 10. 

Trường B có 120 học sinh thi vào lớp 10.

Câu 4.

4.1. Ta có:
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Dấu “=” xảy ra khi: 

Suy ra: x = 1; y = -2.

Vậy  khi và chỉ khi x = 1 ; y = -2

4.2. Ta có bất đẳng thức phụ:

Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có:

Tương tự, ta có:

(2)

Từ (1) và (2) suy ra:

Vậy: Bất đẳng thức được chứng minh. 

Dấu “=” xảy ra khi: a = b = 1 

Câu 5.

5.1. Ta có:

Trường hợp 1: a + b chia hết cho5

Trường hợp 2: 3a – 2b chia hết cho 5
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a + b chia hết cho 5 (quy về trường hợp 1) 

Vậy: Mệnh đề được chứng minh. 

5.2. Ta có:

Vì  nên x – y + 3 và 2x + y – 5 thuộc các ước của 7 mà Ư(7) = {1; 7; -1; -
7} nên ta có bảng sau:

x – y + 3 1 7 -1 -7
2x + y - 5 7 1 -7 -1
x 10/3 (loại) 10/3 (loại) -2 (loại) -2 (loại)
y 16/3 (loại) -2/3 (loại) 2 8

Vậy: Phương trình đã cho không có nghiệm nguyên dương. 

Câu 6.

a) Nhận xét: I là trung điểm CH, J là trung điểm HD (gt)

Suy ra: IJ là đường trung bình của tam giác HCD. 

Suy ra: IJ // CD nên IJ // AD 

b) Ta có:  (cùng phụ ) (1)
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Ta có: IJ // CD nên IJ // AC suy ra  (so le trong) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 

c) Mà dễ dàng thấy: 

Nên 

d) Ta có bất đẳng thức phụ: 

Dấu “=” xảy ra khi: AH = CH 

Suy ra: H thuộc trung trực AC 

Mà OH = CH nên O thuộc trung trực AC 

Nên: OH là trung trức AC 

Mà: A, O, H thẳng hàng nên O  H suy ra C là điểm chính giữa của cung AB 

Do đó: AH + CH = 2R 

Vậy: Khi C là điểm chính giữa của cung AB thì AH + CH đạt giá trị lớn nhất.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÌNH PHƯỚC

(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

CẤP TỈNH THCS NĂM HỌC 2024 - 2025

Môn: Toán

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 15/02/2025

                                                    

Câu 1. (5,0 điểm)

1. Cho biểu thức ,  với 

a) Rút gọn biểu thức .

b) Tìm  nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên. 

2. Cho . Tính giá trị của biểu thức .

3. Cho ba số thực  khác 0 thoả mãn . Chứng minh rằng: 
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.

Câu 2. (5,0 điểm)

1. Giải phương trình .

2. Giải hệ phương trình .
3. Một bể nước (ban đầu chưa có nước) được cung cấp nước bởi ba vòi. Biết rằng nếu từng

vòi cung cấp nước cho bể thì vòi thứ nhất sẽ làm đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai 10 giờ, vòi thứ ba
lại làm đầy bể nhanh hơn vòi thứ nhất 8 giờ; còn nếu vòi thứ nhất và thứ hai cùng cung cấp nước
cho bể thì thời gian để chúng làm đầy bể bằng với thời gian vòi thứ ba làm đầy bể. Hỏi nếu cả ba
vòi cùng cung cấp nước cho bể thì chúng làm đầy bể trong bao lâu?

Câu 3. (5,0 điểm) 
Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AO. Đường

thẳng a vuông góc với AB tại C, cắt nửa đường tròn (O; R) tại I. Trên đoạn CI lấy điểm K bất kỳ
(K không trùng với C và I). Tia AK cắt nửa đường tròn (O; R) tại M. Tiếp tuyến của nửa đường
tròn (O; R) tại M cắt đường thẳng a tại N, tia BM cắt đường thẳng a tại D.

1. Chứng minh: Tứ giác ADMC nội tiếp và tam giác MNK là tam giác cân.
2. Khi K là trung điểm của đoạn thẳng CI, tính diện tích tam giác ABD theo R.
3. Chứng minh rằng khi K chuyển động trên đoạn thẳng CI  (K không trùng với C và I) thì

tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AKD luôn nằm trên đường thẳng cố định.
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Câu 4. (2,0 điểm) 

1. Một cốc thuỷ tinh có mặt trong dạng hình trụ với chiều cao bằng 15 cm đựng đầy nước và
thể tích nước chứa được trong cốc bằng cm3. Người ta thả vào cốc một viên bi sắt hình cầu
có bán kính bằng bán kính đáy mặt trong của cốc nước, viên bi sắt ngập toàn bộ trong nước. Tính

thể tích nước bị tràn ra khỏi cốc. ( , kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

2. Một hộp đựng 100 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, trong đó có 35 viên bi màu
đỏ, 25 viên bi màu xanh và số còn lại là bi màu vàng. Bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi rồi bỏ
lại vào hộp.

a) Tính xác suất để bạn An lấy được viên bi màu vàng.

b) Bạn An được mẹ cho thêm x viên bi màu xanh vào trong hộp. Tìm x, biết rằng khi đó

xác suất để bạn An lấy được viên bi màu vàng là .

Câu 5. (3,0 điểm)

1. Giải phương trình nghiệm nguyên: .

2. Cho ba số dương  thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

.

.………………HẾT…………………

 Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
 Giám thị không giải thích gì thêm.

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 72  



uigeli.xyz
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÌNH PHƯỚC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

CẤP TỈNH THCS NĂM HỌC 2024 - 2025

Môn: Toán

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 15/02/2025

ĐÁP ÁN
Câu Đáp án

Câu 1
(5,0 đ) 1. Cho biểu thức ,  với 

a) Rút gọn biểu thức .

 ( )

b) Tìm  nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên.

nhận giá trị nguyên khi  là ước của 3
Mà  nên  hoặc 
Do đó, (nhận) hoặc (loại)
Vậy: Khi thì P nhận giá trị nguyên.

2. Cho . Tính giá trị của biểu thức:

.

Ta có: 

Thay  vào biểu thức Q, ta được: 
3.  Cho  ba  số  thực  khác  0  thoả  mãn   .  Chứng  minh  rằng:
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Ta có:   (vì )
Do đó: 

Câu 2
(5,0 đ) 1. Giải phương trình .

Xét phương trình      (1).
Điều kiện 

Suy ra 

Suy ra  (vì )

Từ (1), ta có: 

Đặt   ( ), ta được phương trình: 

 (nhận) hoặc  (nhận)
+ Với , ta có:

(vô nghiệm)

+ Với , ta có:

 

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình có 2 nghiệm là  và 
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2. Giải hệ phương trình .

Biến đổi phương trình (1), ta được: , thay vào (2) được:

    

 (*)
Xét , thay vào (1) ta được  (vô nghiệm).
Xét : Phương trình (*) trở thành:

 hoặc 
Trường hợp : Thay vào (2), ta được:
  (vô nghiệm)
Trường hợp : Thay vào (2), ta được:
 

 hoặc 
 suy ra ;  suy ra 

Vậy hệ phương trình có nghiệm là (0;1) và (3;4)
Một bể nước (ban đầu chưa có nước) được cung cấp nước bởi ba vòi. Biết rằng nếu
từng vòi cung cấp nước cho bể thì vòi thứ nhất sẽ làm đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai
10 giờ, vòi thứ ba lại làm đầy bể nhanh hơn vòi thứ nhất 8 giờ; còn nếu vòi thứ nhất
và thứ hai cùng cung cấp nước cho bể thì thời gian để chúng làm đầy bể bằng với thời
gian vòi thứ ba làm đầy bể. Hỏi nếu cả ba vòi cùng cung cấp nước cho bể thì chúng
làm đầy bể trong bao lâu?
Gọi thời gian vòi thứ ba làm đầy bể là t (giờ), t > 0
Thời gian vòi thứ nhất làm đầy bể là t + 8 (giờ)
Thời gian vòi thứ hai làm đầy bể là t + 8 + 10 = t + 18 (giờ)

Một giờ, cả hai vòi thứ nhất và thứ hai chảy được:  bể nước

Một giờ, vòi thứ ba chảy được:  bể nước.
Theo đề bài, ta có phương trình:

(nhận) hoặc  (loại)

Trong một giờ, cả ba vòi chảy được:  bể nước.
Vậy nếu cả ba vòi cùng cung cấp nước cho bể thì sau 6 giờ sẽ đầy bể.

Câu 3 Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng
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(5,0 đ) AO. Đường thẳng a vuông góc với  AB tại  C, cắt nửa đường tròn (O; R) tại  I. Trên
đoạn CI lấy điểm K bất kỳ (K không trùng với C và I). Tia AK cắt nửa đường tròn (O;
R) tại M. Tiếp tuyến của nửa đường tròn (O; R) tại M cắt đường thẳng a tại N, tia BM
cắt đường thẳng a tại D.

1. Chứng minh: Tứ giác ADMC nội tiếp và tam giác MNK là tam giác cân.
2. Khi K là trung điểm của đoạn thẳng CI, tính diện tích tam giác ABD theo R.
3. Chứng minh rằng khi K chuyển động trên đoạn thẳng CI  (K không trùng với C

và I) thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AKD luôn nằm trên đường thẳng cố định.
Hình vẽ

1. Ta có (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) suy ra 

(gt)
Suy ra tứ giác ADMC nội tiếp đường tròn.

Ta có: ,  (tam giác OAM cân tại O),

 
Suy ra  (1)

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn);  (gt)
Suy ra tứ giác CKMB nội tiếp

Suy ra  (cùng bù với )  (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
Suy ra  cân tại N

2. Xét tam giác OCI vuông tại C có 

Suy ra: 

Suy ra:  (vì K là trung điểm của IC)

Mặt khác: 
Xét  và  có:

;  (cùng phụ với )
Suy ra:  đồng dạng với (g.g)
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Suy ra: 

Suy ra (đvdt)

3. Đường tròn ngoại tiếp  cắt đường thẳng AB tại E
Tứ giác AKDE nội tiếp nên  (cùng bù với )
Tứ giác CKMB nội tiếp nên  (cùng bù với )
Suy ra 
Suy ra  cân tại D
Suy ra đường cao CD cũng là đường trung tuyến
Suy ra E và B đối xứng với nhau qua C
Suy ra E cố định (do B và C cố định)
Do A, E cố định nên tâm đường tròn ngoại tiếp  nằm trên đường trung trực của
AE (cố định).

Câu 4
(2,0 đ)

1. Một cốc thuỷ tinh có mặt trong dạng hình trụ với chiều cao bằng 15 cm đựng đầy

nước và thể tích nước chứa được trong cốc bằng cm3. Người ta thả vào cốc một
viên bi sắt hình cầu có bán kính bằng bán kính đáy mặt trong của cốc nước, viên bi sắt

ngập toàn bộ trong nước. Tính thể tích nước bị tràn ra khỏi cốc. ( , kết quả làm
tròn đến hàng phần chục).

Gọi bán kính đáy mặt trong của cốc nước là r (cm), 
Theo đề bài ta có: 
Suy ra  (cm)

Thể tích của viên bi sắt là: 
Do thể tích nước tràn ra khỏi cốc bằng thể tích viên bi nên thể tích nước tràn ra khỏi
cốc là 201 (cm3)
2. Một hộp đựng 100 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, trong đó có 35 viên bi
màu đỏ, 25 viên bi màu xanh và số còn lại là bi màu vàng. Bạn An lấy ngẫu nhiên một
viên bi rồi bỏ lại vào hộp.

a) Tính xác suất để bạn An lấy được viên bi màu vàng.
b) Bạn An được mẹ cho thêm x viên bi màu  xanh vào trong hộp. Tìm x, biết

rằng, khi đó xác suất để bạn An lấy được viên bi màu vàng là .
a) Số viên bi màu vàng trong hộp là: 100 – 25 – 35 = 40 viên

Xác suất để bạn An lấy được viên bi màu vàng là: 
b) Tổng số viên bi trong hộp sau khi thêm x viên bi màu xanh là: 100 + x

Xác suất để lấy được viên bi màu vàng là: 
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Theo đề bài ta có:  suy ra x = 20
Câu 5
(3,0 đ)

1. Giải phương trình nghiệm nguyên: 

TH1:  suy ra 

TH2:  suy ra   (loại)

TH3:  suy ra   (loại)

TH4:  suy ra 

Vậy phương trình có nghiệm nguyên là: 
2. Cho ba số dương  thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

.
Do  và  nên 
Suy ra  mà  nên 

Ta có: 

 Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2 số thực dương  và , ta có:

.

Suy ra 
   

(1)
Chứng minh tương tự, ta được:

    
(2)

    
(3)

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 78  



uigeli.xyz
Câu Đáp án

 Cộng (1), (2) và (3) theo vế, ta được . Đẳng thức xảy ra khi Vậy giá

trị lớn nhất của  là 3, đạt được khi 

Lưu ý: Nếu học sinh làm theo cách khác và lập luận đúng thì vẫn cho điểm

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

Khóa ngày 03 tháng 12 năm 2024

Môn thi: TOÁN

SỐ BÁO DANH:……………

LỚP 9 THCS

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề gồm có 01 trang và 5 câu

Câu 1. (2,0 điểm)

a) Cho biểu thức  với . Tìm tất cả các giá trị của x 

để .

b) Tính giá trị của biểu thức  với 

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Nhà Huệ dự định trồng cây su hào trên một mảnh vườn được chia thành nhiều
luống và mỗi luống sẽ được trồng một số lượng cây như nhau. Nếu tăng thêm 8 luống và
mỗi luống trồng giảm đi 3 cây thì số cây toàn vườn giảm đi 54 cây so với dự định. Nếu
giảm đi 4 luống và mỗi luống trồng nhiều hơn 2 cây thì số cây trong toàn vườn sẽ tăng
thêm 32 cây so với dự định. Hỏi theo dự định nhà Huệ trồng bao nhiêu cây su hào trên
mảnh vườn đó?

b) Giải phương trình .

Câu 3. (1,5 điểm)

a) Từ một hộp có 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30, rút ngẫu nhiên hai thẻ. Tính xác suất để lấy
được hai thẻ mà tích hai số trên hai thẻ là một số nguyên tố.

b) Từ tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, lấy ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để số lấy được có
tổng các chữ số chia hết cho 4. 

Câu 4. (3,5 điểm) 
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1) Hai con thuyền P và Q cách nhau 150m

và thẳng hàng với chân  B của tháp hải đăng ở
trên bờ biển. Từ P và Q người ta nhìn thấy đỉnh

A của tháp hải đăng dưới các góc  và

(tham khảo hình vẽ bên). Tính chiều
cao AB của tháp hải đăng.

2) Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB, lấy điểm C nằm trên nửa đường tròn (O) (C khác A và 
C khác B). Gọi K là trung điểm của dây cung BC. Qua B dựng tiếp tuyến với (O) và cắt OK tại D.

a) Chứng minh rằng song song với 

b) Chứng minh rằng DC là tiếp tuyến (O).

c) Vẽ CH  AB tại H. Gọi I là trung điểm của CH. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt BI tại E. 
Chứng minh rằng ba điểm E, C, D thẳng hàng.

Câu 5. (1,0 điểm) 

a) Tìm số nguyên dương  để  là số nguyên tố.

b) Có bao nhiêu số tự nhiên  không vượt quá 2025 sao cho  chia hết cho 6.

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

HƯỚNG DẪN CHẤM

KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

Khóa ngày 03 tháng 12 năm 2024

Môn thi: TOÁN

LỚP 9 THCS

Đáp án này gồm có 06 trang

YÊU CẦU CHUNG
* Đáp án chỉ trình bày một lời giải cho mỗi bài. Trong bài làm của thí sinh yêu cầu phải lập luận

lôgic chặt chẽ, đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.
* Trong mỗi bài, nếu thí sinh giải sai ở bước giải trước thì cho điểm 0 đối với những bước giải sau

có liên quan. 
* Ở câu 4 ý 2 nếu thí sinh không vẽ hình thì cho 0 điểm.
* Điểm thành phần của mỗi bài nói chung phân chia đến 0,25 điểm. Đối với điểm thành phần là 0,5

điểm hoặc 0,75 điểm thì tuỳ tổ giám khảo thống nhất để chiết thành từng 0,25 điểm.
* Thí sinh có lời giải khác đáp án (nếu đúng) vẫn cho điểm tối đa tuỳ theo mức điểm của từng bài.
* Điểm của toàn bài là tổng (không làm tròn số) của điểm tất cả các bài.
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Câu Nôị dung Điểm

1

a) Cho biểu thức: . Tìm tất cả các 

giá trị của x để 

1,0

ĐKXĐ: 0,25

0,25

 (Do ).
.

0,25

Vậy  thì .
0,25

b) Tính giá trị của biểu thức  với 1,0

Ta có . 0,5

Với , ta có . 0,5

2

a) Nhà Huệ dự định trồng cây su hào trên một mảnh vườn được chia
thành nhiều luống và mỗi luống sẽ được trồng một số lượng cây như
nhau. Nếu tăng thêm 8 luống và mỗi luống trồng giảm đi 3 cây thì số
cây toàn vườn giảm đi 54 cây so với dự định. Nếu giảm đi 4 luống
và mỗi luống trồng nhiều hơn 2 cây thì số cây trong toàn vườn sẽ
tăng thêm 32 cây so với dự định. Hỏi theo dự định nhà Huệ trồng
bao nhiêu cây su hào trên mảnh vườn đó?

1,0

Gọi số luống là  (luống);  và số cây su hào trong mỗi luống là  

(cây) .
0,25

Sau khi tăng thêm  luống, mỗi luống giảm đi  cây thì số cây toàn vườn là

 (cây).

Vì số cây khi đó giảm so với ban đầu là 54 cây nên ta có phương trình

0,25
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Sau khi giảm đi 4 luống, mỗi luống trồng nhiều hơn  cây thì số cây toàn vườn là

 (cây).

Vì số cây khi đó nhiều hơn so với ban đầu là 32 cây nên ta có phương trình
0,25

Từ  và  ta có hệ phương trình:

 (TMĐK).

Vậy nhà Huệ dự định trồng  (cây su hào).

0,25

b) Giải phương trình . 1,0

Điều kiện: 
0,25

0,25

Trường hợp 1: 0,25
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Trường hợp 2:

Với 

Ta có 

Phương trình (*) vô nghiệm.

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm .

0,25

3 a) Từ một hộp có 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30, rút ngẫu nhiên hai thẻ. Tính
xác suất để lấy được hai thẻ mà tích hai số trên hai thẻ là một số nguyên tố.

0,75

Vì mỗi thẻ được đánh số khác nhau nên rút ngẫu nhiên hai thẻ thì số
ghi trên hai thẻ không trùng nhau.

Không gian mẫu có số phần tử là .
Các số nguyên tố từ 1 đến 30 là 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

Có 10 kết quả thuận lợi.

0,5

Xác suất để lấy được hai thẻ mà tích hai số trên hai thẻ là một số nguyên tố là

.
0,25

b) Từ tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, lấy ngẫu nhiên một số. Tính xác suất
để số lấy được có tổng các chữ số chia hết cho 4.

0,75

Số phần tử của không gian mẫu: 900.

Gọi số cần tìm 

Xét .

Trường hợp 1: , có 3 cách chọn c. 0,25
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Trường hợp 2: , có 2 cách chọn c.

Gọi A là tập hợp các số có dạng .

Gọi B là tập hợp các số có dạng .

Gọi X là biến cố “số lấy được có tổng các chữ số chia hết cho 4”

Gọi S là tập hợp các số có tổng các chữ số chia hết cho 4.

Khi đó: 

Tính 

Nếu   có dạng  thì ta có 22 số.

Nếu   có dạng  thì ta có 22 số.

Suy ra .

Khi đó  suy ra 

0,25

Xác  suất  để  số  lấy  được  có  tổng  các  chữ  số  chia  hết  cho  4  là

.
0,25

4 1) Hai con thuyền P và Q cách nhau 150m và thẳng hàng với chân B của tháp hải
đăng ở trên bờ biển. Từ P và Q người ta nhìn thấy đỉnh A của tháp hải đăng dưới

các góc  và (tham khảo hình vẽ ). Tính chiều cao AB của
tháp hải đăng.

0,5

Trong ∆ABP có .

Trong ∆AQP có .

0,25

Ta có: 0,25
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 nên .

Suy ra .

Vậy  m.

2) Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB, lấy điểm C nằm trên nửa đường tròn
(O) (C khác A và C khác B). Gọi K là trung điểm của dây cung BC. Qua B dựng 
tiếp tuyến với (O) và cắt OK tại D.

a) Chứng minh rằng song song với .

b) Chứng minh rằng DC là tiếp tuyến (O).

c) Vẽ CH  AB tại H. Gọi I là trung điểm của CH. Tiếp tuyến tại A của đường 
tròn (O) cắt BI tại E. Chứng minh rằng ba điểm E, C, D thẳng hàng.

3,0

0,5

a) Chứng minh AC OK.

Do K là trung điểm BC nên OK  BC (1)

∆ACB có CO là đường trung tuyến và CO =  AB nên ∆ACB vuông tại C hay 
AC  BC (2)

Từ (1) và (2) suy ra AC  OK (cùng vuông góc với BC)

0,75

b) Ta có ∆OCK = ∆OBK (c.c.c) nên  hay . 0,75
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Câu Nôị dung Điểm

Xét  và  có OC = OB; ; OD cạnh chung nên

 (c.g.c) suy ra  mà  (BD là tiếp 

tuyến) nên  hay OC CD tại C.

Vậy CD là một tiếp tuyến của nửa đường tròn (O).

c) Gọi F là giao điểm của BC và AE.

Ta có ∆HBI ∆ABE (g.g) suy ra  (3)

          ∆CBI ∆FBE (g.g) suy ra  (4)

0,25

Từ (3), (4) và IH=IC (gt) suy ra EA=EF

Xét ∆ABF có EA=EF, OA=OB nên OE là đường trung bình của tam giác suy ra 

OE  BF.

Mà AC  BF nên AC  OE suy ra .

Do đó ∆OAE = ∆OCE (c.g.c) suy ra .

0,5

Khi đó  suy ra ba điểm E, C, D thẳng hàng. 0,25

5
a) Tìm số nguyên dương  để  là số nguyên tố. 0,5

Ta có 0,25

Với   ta có 

Do đó  và  nên

 là hợp số.

Với  thì  là số nguyên tố.
Vậy  là số cần tìm.

0,25

b) Có bao nhiêu số tự nhiên  không vượt quá 2025 thỏa mãn  chia hết
cho 6.

0,5

Đặt .

Khi đó  chia hết cho 6 khi  chia hết cho 6.

Nếu   chẵn thì   lẻ,  do  đó   không chia  hết  cho 6.  Suy ra

0,25
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Với  không chia hết cho 6.

Với .

Với  không chia hết cho 6.

Suy ra Mà 

Vậy có tất cả 338 số tự nhiên  thỏa mãn đề bài.

0,25

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ VINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2024 – 2025

Môn thi: Toán
Thời gian: 150 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,5 điểm) Cho biểu thức: 

a, Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức K

b, Tìm x để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 2: (3,0 điểm)

a, Tìm số nguyên n thỏa mãn  chia hết cho 

b, Cho đa thức 

Gọi m và n lần lượt là tổng các hệ số của lũy thừa bậc chẵn và bậc lẻ của x sau khi khai triển và thu gọn 
đa thức P(x)..Hãy xét xem m, n chẵn hay lẻ? Vì sao?

Câu 3: (3,5 điểm)

a, Tìm x biết: 

b, Tìm các cặp số nguyên không âm x, y thoả mãn: 

c, Cho các số thực x, y, z ≥ −1 thỏa mãn: . 

Chứng minh 

Câu 4: (3,0 điểm)
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1, Người ta đặt một vòi chảy vào từ trên xuống và một vòi tháo nước ra tại lưng chừng của một bể nước. 
Khi bể không chứa nước nếu mở cả 2 vòi thì sau 2 giờ 42 phút bể đầy nước, còn nếu đóng vòi chảy ra và 
chỉ mở vòi chảy vào thì sau 1 giờ 30 phút bể đầy nước. Biết trong cùng một thời gian vòi chảy vào chảy 
được lượng nước nhiều gấp hai lần lượng nước của vòi chảy ra. Hỏi khi bể không có nước nếu mở cả hai 
vòi thì sau thời gian bao lâu mực trong bể nước ngang đến chỗ lắp vòi chảy ra.

2, Trong một hộp kin có 5 tấm thẻ (có kích thước và hình dạng giống nhau) được đánh số -1; 0; 1; 2; 3 

a, Chọn ngẫu nhiên 1 tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất tấm thẻ được chọn đánh số chia hết cho 2

b, Chọn ngẫu nhiên 2 tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất để tích của 2 số đánh trên 2 tấm thẻ được chọn là 
số âm.

Câu 5: (7,0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn (AC > AB), các đường cao AD, BE, CF, trực tâm H. Điểm I nằm giữa B và C 
sao cho IB = 2IC. Qua A vẽ đường thẳng d vuông góc với Al. Gọi Q là giao điểm của đường thẳng d và 
CH, G là điểm trên tia CH sao cho Q là trung điểm của GH. Gọi J là giao điểm của AG và BH.

a. Chứng minh QAH đồng dạng với AIB

b. Gọi K là trung điểm của BI. 

Chứng minh AHG đồng dạng với KBA và AG = 2AJ 

c. Giả sử AABC cân tại C. Gọi N là giao điểm của đường thẳng EF và đường thẳng BC. Chứng minh 

rằng: 

Câu 6: ( 1,0 điểm)

Giả sử các điểm trên mặt phẳng được tô bởi 2 màu đỏ hoặc xanh. Chứng tỏ rằng luôn tìm được tam giác 
có 3 đỉnh và trọng tâm cùng màu.

ĐÁP ÁN

Câu 1:

a) ĐKXĐ: 
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b) 

Dấu “=” xảy ra khi x = -2 (TMĐKXĐ)

Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất bằng  tại x = -2.

Câu 2:

a) Đặt 

Giả sử tồn tại để 

Vì n – 1; n; n + 1 là ba số nguyên liên tiếp nên 

Mà  (do )

Từ (1) và (2) suy ra (*)

Lại có 

 (trái với (*) mâu thuẫn) nên giả sử là sai

Vậy không tồn tại số nguyên n thỏa mãn đề bài.

b) Ta có: 

Do đó: 

Lại có: 

Suy ra m lẻ
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Mà n = m – 1 nên n chẵn

Câu 3:

a) 

Mà  > 0 nên x = 1

b) 

Ta có với mọi số nguyên không âm: 

Suy ra: 

Nên 

Hay  suy ra (x, y) = (0, 0)

Từ 

Tương tự, 

Vậy,

C
âu 4:

1. Đổi 2 giờ 42 phút = 2,7 giờ
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Gọi thời gian vòi chảy vào chảy được lượng nước từ khi bể không chứa nước đến lúc nước trong bể 
ngang chỗ đặt vòi chảy ra là x (giờ). ĐK: 0 < x < 1,5

Trong 1 giờ, vòi chảy vào chảy được lượng nước vào bể là  (bể), vòi chảy ra tháo ra khỏi bể 

một lượng nước là:  (bể)

Khi lượng nước ngang vòi chảy ra nếu mở cả 2 vòi thì 1 giờ lượng nước trong bể có thêm là  
(bể)

Trong x giờ vòi chảy vào được lượng nước là:  (bể)

Trong 2,7 – x giờ còn lại cả 2 vòi cùng chảy vào được lượng nước là  (bể)

Ta có phương trình:  nên x = 0,3 (thỏa mãn)

Vậy thời gian để vòi chảy vào được lượng nước từ khi bể không chứa nước đến lúc nước ngang vòi chảy 
ra là 0,3 giờ.

2.

a) Có 5 kết quả có thể là : -1; 0; 1; 2; 3. Do chọn ngẫu nhiên nên các kết quả có thể này là đồng khả năng

Có 2 kết quả thuận lợi của biến cố tấm thẻ được chọn đánh số chia hết cho 2 là: 0;2

Vậy xác suất tấm thẻ được chọn đánh số chia hết cho 2 là: 

b) Các trường hợp có thể xảy ra của các số đánh trên 2 tấm thẻ khi chọn ngẫu nhiên trong hộp là:

+) {-1; 0};{-1; 1}:{-1; 2};{-1; 3}

+) {0; 1}; {0; 2}; {0; 3}

+) {1; 2};{1; 3}

+) {2; 3}

Số các kết quả xảy ra khi chọn ngẫu nhiên hai tấm thẻ trong hộp là 10

Khi tích của hai số đánh trên 2 tấm thẻ đã chọn là số âm thì có 1 tấm thẻ đánh số  

-1, tấm thẻ còn lại đánh số khác 0.

Ta có 3 trường hợp như thế.
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Vậy xác xuất cần tìm là 

Câu 5:

a) Ta có:  (cùng phụ với )

Mà  (đối đỉnh)

Xét QAH và AIB có  (cùng phụ với )

Suy ra QAH ~ AIB (g – g)

b) từ câu a QAH ~ AIB (g – g) 

Xét AHG và KBA có 

Suy ra (1)

Chứng minh tương tự 

Mặt khác (2)
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Từ (1) và (2) suy ra 

c)

Trên tia đối của tia FC lấy điểm M sao cho 

Xét tam giác CEF và tam giác NMF có

Tam giác ABC cân tại C có CF là đường cao đồng thời CF là đường phân giác

Nên 

Xét tam giác CNM và tam giác CFE có

(4)

Từ (3) và (4) suy ra 

Câu 6:

Lấy 5 điểm bất kì phân biệt trên mp.

Theo nguyên lí Dirichle, tồn tại 3 điểm cùng màu, giả sử là màu đỏ. Gọi 3 điểm là A, B, C. Xét trọng tâm 
G của tam giác ABC.
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THl: G được tô đỏ  tam giác ABC thoả mãn

TH2: ô tô xanh. là lấy A, B, C sao cho AA’ = 3GA; BB' = 3GB; CC’ = 3GC (A nằm giữa GA', B và C 
tương tự)

Gọi M, N, P là trung điểm 3 cạnh tam giác ABC.

|Cô AA’ = 3GA = 6GM nên AA' = 2AM. Tương tự BB' = 2BN; CC' = 2CP. 

Vì vậy mà các tam giác A'BC, B'CA và C'AB tương ứng nhận A, B, C làm trọng tâm. Bên cạnh đó, có thể
thấy các tam giác ABC và A'B'C' có chung trọng tâm G.

Nếu A', B', C' cùng tô xanh thì có tam giác A'B'C' và G thoả mãn

Nếu 1 trong 3 điểm đc tô đỏ, giả sử là A thì tam giác A'BC và trọng tâm A cùng được tô đỏ  thoả mãn

Vậy luôn tìm được tam giác có 3 đỉnh và trọng tâm cùng màu.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

MÔN THI: TOÁN - THCS.

Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian phát đề.
(Đề thi có 02 trang, gồm 10 câu).

Ngày thi: 14/12/2024

Câu 1 (2,0 điểm). Rút gọn biểu thức: 

    (với ).

Câu 2 (2,0 điểm). Cho  là các số thực dương phân biệt thỏa mãn:

         và . 

         Tính giá trị biểu thức: .

Câu 3 (2,0 điểm). Giải hệ phương trình: .

Câu 4 (2,0 điểm). Cho các chữ số . Gọi  là tập hợp các số tự nhiên
có  chữ số khác nhau viết được từ các chữ số nói trên. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập hợp

. Tính xác suất của biến cố : “Số lấy ra là số lớn hơn ” .      

Câu 5 (2,0 điểm). Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình:   
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.

Câu 6 ( 2,0 điểm). Cho số tự nhiên  và số nguyên tố . Chứng minh rằng nếu 
chia hết cho  và   chia hết cho  thì ít nhất một trong hai số   và   là số
chính phương.

Câu 7 (1,5 điểm). Có hai chiếc cọc cao  và  đặt vuông góc với mặt đất tại hai vị
trí  và . Biết khoảng cách giữa hai cọc bằng . Người ta đặt một cái chốt ở vị trí 
trên mặt đất, nằm giữa hai chân cọc để giăng dây nối đến hai đỉnh  và  của hai cọc
(như hình vẽ). Hỏi người ta phải đặt chốt ở vị trí cách  một khoảng bằng bao nhiêu trên
mặt đất để tổng độ dài của hai sợi dây đó là ngắn nhất?

                     

Câu 8  (3,5  điểm). Cho tam giác  nhọn   nội  tiếp  đường tròn  ,  ba  đường cao
 cắt nhau tại , vẽ . Gọi  là trung điểm của , gọi  là

giao điểm của  và , kẻ đường kính  của đường tròn . 

a. Chứng minh:  và đi qua trung điểm của .

          b. Đường thẳng qua  song song với  cắt đường thẳng  tại . Chứng minh:
 và .

   Câu 9 (1,5 điểm). Cho tam giác có ba cạnh tiếp xúc với đường tròn . Gọi 

lần lượt là tiếp điểm của đường tròn  với và  . Gọi  lần lượt là trung điểm
của và . Chứng minh ba đường thẳng  đồng quy.

 Câu 10 (1,5 điểm). Cho  là các số thực dương thỏa mãn: . Chứng

minh rằng: . 
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------------------------  HẾT  ------------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

 Họ và tên thí sinh:.............................................; Số báo danh:.................................................

 Chữ ký của Giám thị 1:.....................................; Chữ ký của Giám thị 2:.................................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 96  



uigeli.xyz
NĂM HỌC 2024 - 2025

ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM CHẤM

ĐỀ THI MÔN: TOÁN - THCS.

(Hướng dẫn chấm gồm 10 trang).

Câu Nội dung đáp án Điểm

Câu
1

Rút gọn biểu thức:

   (với ).

2,0

Với , ta có:

  

0,25

0,25

0,25

 
0,5

 0,25

0,25

Vậy  với . 0,25

Câu
2

    Cho  là các số thực dương phân biệt thỏa mãn:

         và .
2,0
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     Tính giá trị biểu thức: .

0,25

0,25

0,25

0,25

Từ 

0,25

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

0,25
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  (vì ).
suy ra: .
Thay  vào biểu thức  ta có: 0,25

Vậy . 0,25

Chú ý: nếu học sinh xét thừa trường hợp thì trừ 0,25 điểm.

Câu
3 Giải hệ phương trình: 

2,0

Điều kiện 
0,25

Từ phương trình (2) ta có 
0,25

            

          

0,25

      Vì  nên 
0,25

Suy ra:  thế vào phương trình (1) ta được:
              

0,25

0,25

Vì  với mọi  nên 0,25
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Dấu  xảy ra khi và chỉ khi: 

Suy ra:  (thỏa mãn).

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm  là  
0,25

Câu
4

       Cho các chữ số  . Gọi   là tập hợp các số tự
nhiên có  chữ số khác nhau viết được từ các chữ số nói trên. Lấy ngẫu
nhiên một số từ tập hợp . Tính xác suất của biến cố : “Số lấy ra là số
lớn hơn ”  .

2,0

Gọi số có 5 chữ số khác nhau là .
Vì  nên  có  cách chọn,  có  cách chọn,  có  cách chọn,  có

 cách chọn,  có  cách chọn.

0,25

Số các số tự nhiên có  chữ số khác nhau được viết từ các chữ số
 là:  (số).
Suy ra có  kết quả có thể.
Các kết quả là đồng khả năng xảy ra.

0,25

Để   lớn hơn  nên ta xét các trường hợp:
Trường hợp 1:  ;  thì  có  cách chọn,  có  cách chọn,  có

 cách chọn.

0,25

Suy ra có  (số). 0,25
Trường hợp 2:   thì  có  cách chọn,  có  cách chọn,  có  cách
chọn,  có  cách chọn,  có  cách chọn. 0,25
Suy ra có   (số). 0,25
Vậy có  kết quả thuận lợi cho biến cố . 0,25

Xác suất của biến cố  là . 0,25

Câu
5

Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình:

 .

2,0

Phương trình đã cho tương đương với:

0,5

 Đặt , ta được:

     
0,25

0,25
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Vì  với mọi  nên  

suy ra 
0,25

Mà  nên 

0,25

Với  thì   (loại).

Với  thì  suy ra   hoặc 
Mà  nên , khi đó:  (thỏa mãn).

0,25

Vậy phương trình có nghiệm nguyên là . 0,25

Câu
6

Cho số tự nhiên và số nguyên tố . Chứng minh rằng nếu  chia
hết cho   và   chia hết cho   thì ít nhất một trong hai số   và

 là số chính phương.
2,0

Ta có: 

                   .

Vì  và  là số nguyên tố nên ta xét các trường hợp sau:

0,25

Trường hợp 1:   0,25

Mà  nên ta có:

( vì )

 (loại vì )

0,25

Trường hợp 2: 
Mà  nên ta có:

 ( vì )

Mà 

Khi đó  là số chính phương.

0,25

Trường hợp 3: 

 Vì  nên 

Ta có:  là bội của 

Suy ra 

Do  nên 

0,25
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Với , ta có:

Suy ra  hay . Khi đó 

Như vậy  là số chính phương.

0,25

Trường hợp 4:  .

Vì  nên 

 Ta có:  là bội của 

Suy ra 

Do nên 

0,25

Với , ta có:

Suy ra  hay . Khi đó 

Như vậy là số chính phương.

0,25

Câu
7

Có hai chiếc cọc cao   và  
đặt vuông góc với mặt đất tại hai vị
trí   và  . Biết khoảng cách giữa
hai cọc bằng . Người ta đặt một
cái chốt ở vị trí  trên mặt đất, nằm
giữa hai chân cọc để giăng dây nối
đến hai  đỉnh   và   của hai  cọc
(như hình vẽ). Hỏi người ta phải đặt
chốt  ở  vị  trí  cách   một  khoảng
bằng bao nhiêu trên mặt đất để tổng
độ dài  của hai  sợi  dây đó là  ngắn
nhất?

   

1,5

Đặt  , .  Khi đó . 0,25
Áp dụng định lý Pythagore vào các tam giác vuông và , ta có:

  
0,25

  

  
0,25

Ta chứng minh bất đẳng thức sau: Với mọi  số thực  thì:

.
Thật vậy: Với mọi  số thực  thì:

0,25
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Nếu thì luôn đúng.

Nếu , bình phương hai vế của ta được:

 ( luôn đúng), suy ra: 
Dấu   xảy ra khi và chỉ khi: .
Áp dụng bất đẳng thức trên, ta có:

.

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi:  suy ra  (thỏa mãn).

0,25

Vậy người ta phải đặt chốt ở vị trí  cách  một đoạn  thì tổng độ 
dài hai dây ngắn nhất.

0,25

Câu
8

     Cho tam giác nhọn   nội  tiếp đường tròn  ,  ba đường cao
 cắt nhau tại , vẽ . Gọi  là trung điểm của

, gọi   là giao điểm của  và , kẻ đường kính  của đường

tròn .

3,5

                              

 a. Chứng minh:  và  đi qua trung điểm của .
2,0

Vì  thuộc đường tròn đường kính nên  vuông tại 
mà .

Tương tự ta có: 
Suy ra tứ giác  là hình bình hành nên  và  cắt nhau tại trung
điểm mỗi đường.

0,25

Mà cân tại   có  nên  là trung điểm của  do đó 0,25
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cũng là trung điểm của .
Tam giác  có  và  lần lượt là trung điểm của  và  nên 

là đường trung bình của .
0,5

 vuông tại  có là đường trung tuyến nên .
0,25

Tương tự: 
Suy ra  nên  thuộc đường trung trực của đoạn thẳng .

0,25

Chứng minh tương tự:  thuộc đường trung trực của đoạn thẳng .
Do đó  là đường trung trực của đoạn thẳng 
hay đi qua trung điểm của .

0,5

b. Đường thẳng qua  song song với cắt đường thẳng  tại . 
Chứng minh:  và .

1,5

    Gọi  là giao điểm của  và .

Vì  nên  cân tại 

Tương tự: 

Mà  nên 
vuông tại  có  là đường cao suy ra: (1)

0,25

  (2)
Từ (1) và (2) suy ra : .

0,25

Ta có:   (3)

Lại có: 

                 (4)

0,25

Từ (3) và (4) suy ra: 

 và  có  và 

 suy ra  (c.g.c) (5)

0,25

Do  mà  suy ra (cùng phụ với )

Lại có ( cùng phụ với )

Suy ra  

0,25

và có:  và   
0,25
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 hay  (6)
Từ (5) và (6) suy ra: , mà 2 góc này ở vị trí đồng vị nên

.

Câu
9

Cho tam giác  có ba cạnh tiếp xúc với đường tròn . Gọi  lần

lượt là tiếp điểm của đường tròn  với và  . Gọi lần lượt là
trung điểm của và . Chứng minh ba đường thẳng đồng
quy.

1,5

Gọi là giao điểm của và .

Ta có 
0,25

Suy ra 
0,25

Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có:
cân tại 

Suy ra  mà (đối đỉnh).
Suy ra .

0,25

Gọi là giao điểm của và .
(g.g)

Suy ra  mà (đối đỉnh)
(c.g.c)

(hai góc tương ứng)

Hay 

0,25

Gọi là giao điểm của và .
Vì là đường trung bình của nên .
Suy ra (so le trong)

0,25

Mà (Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)
cân tại .

 mà 

Suy ra vuông tại  hay 

0,25
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Từ  và  suy ra  trùng .
Vậy ba đường thẳng đồng quy.

Câu
10

        Cho  là các số thực dương thỏa mãn: . Chứng 

minh rằng: .
1,5

 Ta có: 

                     với mọi 
                     với mọi 
Tương tự    với mọi 
                      với mọi .

Suy ra 

0,25

Cần chứng minh bất đẳng thức phụ sau: Cho là các số 

thực dương, ta có: 
Thật vậy, áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có:

Tương tự, ta có:

Cộng theo vế ba bất đẳng thức trên ta được:

 
(với ).

0,25

Áp dụng bất đẳng thức trên, ta có:

Từ suy ra: 

                            

0,25

Từ bất đẳng thức: , ta 

được: .
0,25

Mặt khác: 0,25
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Từ  suy ra: 

Dấu  khi và chỉ khi: 
 Suy ra: .

Vậy  , với là các 

số thực dương thỏa mãn: .

0,25

Chú ý:

         - Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa, điểm thành phần giám khảo
tự phân chia trên cơ sở tham khảo điểm thành phần của đáp án.

- Để giải các dạng bài tập Hình Học trong đề thi học sinh chỉ sử dụng kiến thức
đến tại thời điểm thi. Bài Hình nếu không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không cho điểm.

- Học sinh được dùng dấu 

- Các trường hợp khác tổ chấm thống nhất phương án chấm.

------------------------  HẾT  ------------------------
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